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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢN MÔ TẢ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƢƠNG TRÌNH DẠY HỌC  

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

(Ban hành theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHTN ngày … tháng … năm 20 … của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tây Nguyên) 

 

 

I. Mô tả chƣơng trình đào tạo 

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-ĐHTN ngày 10 tháng 11 năm 2021 về việc ban hành chƣơng 

trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý đất đai, chƣơng trình đào tạo ngành Quản lý đất đai 

đƣợc mô tả nhƣ sau: 

1. Thông tin về chƣơng trình đào tạo 

 

Tên chƣơng trình (Tiếng Việt) Quản lý đất đai 

Tên chƣơng trình (Tiếng Anh) Land Management  

Mã ngành 7850103 

Trƣờng cấp bằng Đại học Tây nguyên 

Tên gọi văn bằng Kỹ sƣ 

Trình độ đào tạo Đại học 

Số tín chỉ yêu cầu 150 

Hình thức đào tạo Chính quy 

Thời gian đào tạo 4.5 năm 

Đối tƣợng tuyển sinh và phƣơng 

thức tuyển sinh 

Theo đề án tuyển sinh của trƣờng Đại học Tây Nguyên 

Thang điểm đánh giá Thực hiện theo “Quy chế học vụ, Đào tạo đại học theohệ 

thống tín chỉ”, ban hành kèm theo Quyết định số 1574/QĐ-

ĐHTN ngày 24/08/2021 của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học 

Tây Nguyên 

Điều kiện tốt nghiệp Áp dụng “Quy chế học vụ, Đào tạo đại học theo hệ thống tín 

chỉ”, ban hành kèm theo Quyết định số 1574/QĐ-ĐHTN 

ngày 24/08/2021 của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Tây 

Nguyên. 

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp Ngƣời học sau khi tốt nghiệp cửu nhân ngành Quản lý đất 

đai có thể đảm nhận các vị trí: 

- Các cơ quan quản lý hành chính các cấp về tài nguyên và 

môi trƣờng; 

- Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về tài nguyên và môi 

trƣờng; 

- Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trƣờng. 

Học tập nâng cao trình độ  Cao học; Nghiên cứu sinh 

Chƣơng trình tham khảo khi xây 

dựng 

Chƣơng trình Quản lý đất đai - Đại học Cần Thơ 

Chƣơng trình Quản lý đất đai – Đại học Nông Lâm Huế 

Chƣơng trình Quản lý đất đai – Học viện Nông Nghiệp Việt 

Nam 

Thời gian cập nhật bản mô tả 

CTĐT 

02 năm 
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2. Mục tiêu đào tạo 

2.1.Tầm nhìn- Sứ mạng- Triết lý giáo dục của Nhà trường 

2.1.1. Tầm nhìn 

Đến năm 2030, Trƣờng Đại học Tây Nguyên là trƣờng đại học đào tạo đa lĩnh vực, có uy tín, chất 

lƣợng; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mang tầm quốc gia trong các 

lĩnh vực y tế, giáo dục, nông - lâm nghiệp, môi trƣờng, kinh tế, tự nhiên và xã hội; đảm bảo cho 

ngƣời học sau khi tốt nghiệp có trình độ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.  

2.1.2.   Sứ mạng 

Đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ 

cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc. 

2.1.3. Triết lý giáo dục 

Phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực ngƣời học 

2.2.Mục tiêu chung 

Đào tạo kỹ sƣ ngành quản lý đất đai có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe 

tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tƣơng xứng với trình độ đại học đáp ứng yêu 

cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc. Sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng 

đƣợc các vị trí công việc chuyên môn tại cơ quan quản lý nhà nƣớc các cấp, trƣờng, học viện, 

viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực quản lý đất đai. 

2.3.Mục tiêu cụ thể 

2.3.1. Về kiến thức 

M1. Trang bị kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và x  hội, kiến thức về lý luận ch nh trị, Nhà 

nƣớc và Pháp luật, quốc ph ng và an ninh, giáo dục thể chất để đáp ứng yêu cầu công việc 

chuyên môn. 

M2. Trang bị kiến thức cơ bản về kỹ năng mềm, khởi nghiệp để có ý tƣởng khởi nghiệp, lập kế 

hoạch và triển khai thực hiện ý tƣởng khởi nghiệp, qua đó th c đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm 

trong việc chọn nghề, lập nghiệp. 

M3. Cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về khoa học môi trƣờng, công tác đánh giá 

tác động môi trƣờng các dự án liên quan đến lĩnh vực đất đai và kiến thức về thổ nhƣỡng học, 

đánh giá đất đai; 

M4. Trang bị cho sinh viên kiến thức về trắc địa, bản đồ, hệ thống thông tin đất, hệ thống thông 

tin địa lý và tin học chuyên ngành quản lý đất đai; 

M5. Trang bị cho sinh viên kiến thức quản lý nhà nƣớc về đất đai trong các lĩnh vực: pháp luật 

đất đai, thống kê, kiểm kê đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thanh tra và giải quyết tranh chấp đất đai; 

M6. Cung cấp cho sinh viên kiến thức về định giá đất, thị trƣờng bất động sản, quản lý sàn giao 

dịch bất động sản, thuế nhà đất và kinh tế đất; 

M7. Cung cấp cho sinh viên kiến thức về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy 

hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất đô thị và điểm dân cƣ nông thôn, quy hoạch và lập dự 

án phát triển nông thôn, quy hoạch cảnh quan. 

2.3.2. Về kỹ năng, thái độ 

M8. Trang bị cho sinh viên kỹ năng lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng các dự án liên quan 

đến lĩnh vực đất đai; Kỹ năng nhận biết, phân loại, phân t ch đất và phân hạng thích hợp đất đai; 

M9. Cung cấp cho sinh viên kỹ năng sử dụng các thiết bị đo đạc hiện đại và các phần mềm tin 

học chuyên ngành để thành lập các loại bản đồ: Bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng, bản đồ quy 

hoạch sử dụng đất; Kỹ năng xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác 

quản lý nhà nƣớc về đất đai; 

M10. Trang bị cho sinh viên kỹ năng phân t ch, đánh giá và xử lý các công việc cụ thể trong lĩnh 

vực quản lý đất đai: Pháp luật đất đai, thống kê, kiểm kê đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thanh tra và giải quyết 

tranh chấp đất đai,…  
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M11. Trang bị cho sinh viên kỹ năng: Định giá đất, đánh giá và dự báo thị trƣờng bất động sản, 

tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản; Vận dụng các phƣơng pháp xác định thuế nhà đất 

và xác định hiệu quả kinh tế trong sử dụng đất; 

M12. Cung cấp cho sinh viên kỹ năng: Lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị 

và điểm dân cƣ nông thôn, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, lập dự án phát triển 

nông thôn phục vụ công tác quản lý đất đai và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; 

M13. Hƣớng dẫn cho sinh viên về kỹ năng làm việc theo nhóm, quản lý nhóm; giao tiếp cộng 

đồng, diễn thuyết; Có kỹ năng hoạt động và cộng tác trong một tập thể đa ngành, đa lĩnh vực. 

Giáo dục sinh viên có ý thức trách nhiệm công dân; Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

2.3.3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp 

Ngƣời học sau khi tốt nghiệp cửu nhân ngành Quản lý đất đai có thể đảm nhận các vị trí: 

M14. Các cơ quan quản lý hành chính các cấp về tài nguyên và môi trƣờng; 

M15. Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về tài nguyên và môi trƣờng; 

M16. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng. 

2.3.4. Trình độ Ngoại ngữ, Tin học 

M17. Có chứng nhận năng lực Tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam (do Trƣờng Đại học Tây Nguyên cấp) hoặc các văn bằng, chứng chỉ thay thế khác theo 

quy định tại phụ lục 1 (Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp đƣợc áp dụng theo Quyết định số 

1574/QĐ-ĐHTN ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Trƣờng Đại học Tây Nguyên về việc Ban hành 

Quy chế đào tạo đại học, theo tín chỉ và theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.). 

M18. Có chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (do các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi 

và cấp chứng chỉ đ  đƣợc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận cấp) hoặc các văn bằng, chứng chỉ 

thay thế khác theo quy định tại phụ lục 2 (Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp đƣợc áp dụng 

theo Quyết định số 1574/QĐ-ĐHTN ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Trƣờng Đại học Tây 

Nguyên về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học, theo tín chỉ và theo quy định hiện hành của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

3. Chuẩn đầu ra 

3.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức 

3.1.1. Chuẩn đầu ra khối kiến thức đại cương 

C1. Áp dụng những kiến thức cơ bản về lý luận ch nh trị 

C2: Xác định đƣợc những kiến thức cơ bản về pháp luật 

C3: Xác định và liên hệ đƣợc những kiến thức cơ bản về Khoa học tự nhiên, kinh tế, xã hội 

C4: Kiến thức ngoại ngữ, tin học 

Tiếng Anh: Đạt năng lực tƣơng đƣơng bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam  

Tin học: Có chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc các văn bằng, chứng chỉ tƣơng đƣơng trở 

lên 

C5: Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục thể chất 

Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng an ninh 

Hoàn thành môn học Giáo dục thể chất 

3.1.2. Chuẩn đầu ra khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 

C6: Cơ sở ngành 

- Sinh viên hiểu đƣợc các kiến thức nền tảng về khoa học môi trƣờng, đánh giá tác động môi 

trƣờng các dự án liên quan đến lĩnh vực đất đai và kiến thức về thổ nhƣỡng học, đánh giá đất đai; 

- Hiểu và áp dụng đƣợc các kiến thức về đo đạc, bản đồ phục vụ cho công tác quản lý nhà nƣớc 

về đất đai.  

C7: Chuyên ngành 

- Hiểu rõ các kiến thức về hệ thống thông tin về đất đai, các phần mềm tin học trong thành lập 

các loại bản đồ chuyên ngành; 
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- Hiểu các kiến thức quản lý nhà nƣớc về đất đai trong các lĩnh vực: pháp luật đất đai, thống kê, 

kiểm kê đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất, thanh tra và giải quyết tranh chấp đất đai; 

- Hiểu và vận dụng đƣợc kiến thức định giá đất, bất động sản, quản lý sàn giao dịch bất động 

sản, thuế nhà đất và kinh tế đất trong thực tiễn công tác; 

- Hiểu rõ và áp dụng đƣợc kiến thức về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch 

sử dụng đất, quy hoạch đô thị và điểm dân cƣ nông thôn, quy hoạch và lập dự án phát triển nông 

thôn, quy hoạch cảnh quan,…trong thực tiễn công tác. 

3.2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ 

C8: Kỹ năng chung 

-  Có khả năng định hƣớng, phân chia công việc hợp lý để phát triển năng lực cá nhân, phát huy 

trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn 

-  Đọc hiểu, thu thập, phân tích và tổng hợp dữ liệu; trình bày báo cáo các chuyên đề và phát huy 

các kỹ năng làm việc nhóm. 

C9: Kỹ năng chuyên môn  

-  Sinh viên có kỹ năng điều tra, đánh giá và phân hạng đất, kỹ năng lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng các dự án liên quan đến lĩnh vực đất đai; 

- Sử dụng thành thạo công nghệ phục vụ đo đạc cũng nhƣ các phần mềm tin học chuyên ngành 

để thành lập bản đồ chuyên ngành quản lý đất đai; 

- Phân t ch, đánh giá và tổng hợp đƣợc các nội dung quản lý nhà nƣớc về đất đai trong các lĩnh 

vực: thống kê, kiểm kê đất đai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất, hệ thống thông tin đất, thanh tra và giải quyết tranh 

chấp đất đai trong thực tiễn công tác; 

- Thực hiện đƣợc định giá đất, bất động sản, quản lý sàn giao dịch bất động sản, thuế nhà đất và 

kinh tế đất trong thực tiễn công tác; 

- Phân t ch, đánh giá, tổng hợp các điều kiện tự nhiên - tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội để 

xây dựng phƣơng án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy 

hoạch đô thị và điểm dân cƣ nông thôn, quy hoạch và lập dự án phát triển nông thôn,... 

C10.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Có năng lực tự học, tự tích lỹ kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn trong 

lĩnh vực Quản lý đất đai.  

- Tự định hƣớng, phát triển nghề nghiệp chuyên môn  

- Cam kết trách nhiệm chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp 

4. Ma trận mục tiêu và chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo 

Mục tiêu 

của CTĐT 

Chuẩn đầu ra của chƣơngtrình đào tạo 

Kiến thức đại cƣơng 

Kiến thức 

giáo dục 

chuyên 

nghiệp 

Kỹ năng chuyên 

môn nghiệp vụ 

Năng lực 

tự chủ và 

trách 

nhiệm C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

M1 X X X  X      

M2        X  X 

M3      X   X  

M4      X X  X  

M5       X  X  

M6       X  X  

M7       X  X  

M8      X   X  
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M9      X   X  

M10       X X X  

M11       X X X  

M12       X X X  

M13        X   

M14 X X    X X X X X 

M15 X X X X  X X X X X 

M16 X X    X X X X X 

M17    X       

M18    X       

5. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá 

Thực hiện theo Quy chế Đào tạo đại học, cao học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành 

kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-ĐHTN-ĐTĐH ngày 19/8/2019 của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại 

học Tây Nguyên. 

II. Mô tả chƣơng trình dạy học 

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 18 tháng 4 năm 2020 về việc thành lập Ban 

chỉ đạo cập nhật, đánh giá chƣơng trình đào tạo; Quyết định số 697/QĐ-ĐHTN ngày 20 tháng 4 

năm 2020 về việc thành lập Tổ công tác cập nhật, đánh giá chƣơng trình đào tạo ngành Quản lý 

đất đai, chƣơng trình dạy học ngành Quản lý đất đai đƣợc mô tả nhƣ sau: 

1. Cấu trúc chƣơng trình dạy học 

Khối lƣợng kiến thức toàn khóa: 150 TC 

(Không tính Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng) 

Khối lƣợng học tập chuẩn hệ chính quy:   
           

       
            

- Kiến thức giáo dục đại cƣơng: 49 TC 

- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 101 TC 

+ Kiến thức cơ sở ngành: 26 TC 

+ Kiến thức ngành: 65 TC 

+ Khoá luận tốt nghiệp: 10 TC 

 

- Giáo dục thể chất: 03 TC 

- Giáo dục Quốc phòng: 08 TC 

2. Nội dung đào tạo 

2.1. Kiến thức giáo dục đại cƣơng:                    49 TC 

2.1.1. Lý luận chính trị:         11 TC 

Stt Mã HP Tên học phần 
Tổng số 

TC 
LT TH BB TC 

Mã HP  

học trƣớc 

1.  ML211030 Triết học Mác - Lênin 3 3.0 0.0 3   

2.  ML211031 Kinh tế ch nh trị Mác - Lênin 2 2.0 0.0 2  ML211030 

3.  ML211032 Chủ nghĩa x  hội khoa học 2 2.0 0.0 2  ML211031 

4.  ML211002 Tƣ tƣởng Hồ Ch  Minh 2 1.5 0.5 2  ML211032 

5.  ML211033 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 1.4 0.6 2  ML211002 

Tổng: 11 9.9 1.1 11 0  

2.1.2. Khoa học tự nhiên - Kinh tế:         22 TC     

Stt Mã HP Tên học phần 
Tổng 

số TC 
LT TH BB TC 

Mã HP 

học trƣớc 

6.  KC211090 Toán cao cấp cho Nông Lâm 2 2.0 0.0 2 0   
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Stt Mã HP Tên học phần 
Tổng 

số TC 
LT TH BB TC 

Mã HP 

học trƣớc 

7.  KC211006 Xác suất thống kê 2 2.0 0.0 2 0 KC211090 

8.  KC211062 Hóa học đại cƣơng 2 2.0 0.0 2 0  

9.  KC211021 Thực hành hóa học ĐC 1 0.0 1.0 1 0  

10.  KT211101 Địa l ý kinh tế Việt Nam      2 2.0 0.0 2 0  

11.  KT211125 Nguyên lý     kinh tế 2 2.0 0.0 2 0  

12.  KT213513 Thống kê kinh tế 2 2.0 0.0 2 0   

13.  NL213706 
Phƣơng pháp nghiên cứu khoa 

học 
2 1.5 0.5 2 0   

14.  NL213506 Cơ sở dữ liệu 1 1.0 0.0 1 0   

15.  KC211027 Tin học đại cƣơng 2 1.0 1.0 2 0  

16.  KT213007 Khởi nghiệp 2 1.5 0.5 2 0  

17.  KT212202 Kỹ năng mềm 2 2.0 0.0 2 0  

Tổng: 22 18.0 4.0 20 0   

2.1.3. Khoa học xã hội:         4 TC 

Stt Mã HP Tên học phần 
Tổng 

số TC 
LT TH BB TC 

Mã HP 

học trƣớc 

18.  NL211702 Pháp luật Việt Nam đại cƣơng  2 2.0 0.0 2 0  

19.  SP211001 Tiếng Việt thực hành 2 2.0 0.0 0 
 

2 

  

20.  SP211014 Tâm lý học đại cƣơng 2 2.0 0.0 0  

21.  SP211006 Xã hội học đại cƣơng 2 2.0 0.0 0   

Tổng: 4 4 0 2 2   

2.1.4. Ngoại ngữ (Tiếng Anh):        12 TC 

Stt Mã HP Tên học phần Tổng số TC LT TH BB TC 
Mã HP  

học trƣớc 

22.  FL211011 Tiếng Anh 1  3 3.0 0.0 3 0  

23.  FL211012 Tiếng Anh 2  3 3.0 0.0 3 0 FL211011 

24.  FL211013 Tiếng Anh 3 3 3.0 0.0 3 0 FL211012 

25.  FL211014 Tiếng Anh 4 3 3.0 0.0 3 0 FL211013 

Tổng: 12 12.0 0.0 12 0  

2.2. Kiến thức giáo dục thể chất:         3 TC 

 - Đối với sinh viên có sức khỏe bình thƣờng sẽ học các học phần sau: 

Stt Mã HP Tên học phần 
Tổng số 

TC 
LT TH BB TC 

Mã HP  

học trƣớc 

26.  SP211032 Thể dục cơ bản và điền kinh 1 0.0 1.0 1 0  

27.  SP211033 Bóng chuyền cơ bản 1 0.0 1.0 0 

1 

 

28.  SP211034 Bơi lội cơ bản 1 0.0 1.0 0  

29.  SP211035 Cầu lông cơ bản 1 0.0 1.0 0  

30.  SP211042 Bóng bàn cơ bản 1 0.0 1.0 0  

31.  SP211036 Thể dục nhịp điệu cơ bản 1 0.0 1.0 0 

1 

 

32.  SP211037 Taekwondo cơ bản 1 0.0 1.0 0  

33.  SP211038 Bóng đá cơ bản 1 0.0 1.0 0  

34.  SP211043 Bóng rổ cơ bản 1 0.0 1.0 0  

Tổng: 3 0.0 3.0 3 0  
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- Đối với sinh viên có sức khỏe hạn chế học các học phần sau: 

Stt Mã HP Tên học phần 
Tổng 

số TC 
LT TH BB TC 

Mã HP 

học trƣớc 

35.  SP211039 Cờ vua 1 1 0.0 1.0 1 0  

36.  SP211040 Cờ vua 2 1 0.0 1.0 1 0  

37.  SP211041 Cờ vua 3 1 0.0 1.0 1 0  

Tổng: 3 0.0 3.0 3 0  

2.3. Kiến thức giáo dục quốc phòng:        8 TC 

Stt Mã HP Tên học phần 
Tổng 

số TC 
LT TH BB TC 

Mã HP 

học trƣớc 

38.  QP211011 

Đƣờng lối quốc phòng và an 

ninh của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

3 3.0 0.0 3 0   

39.  QP211006 
Công tác Quốc phòng – An 

ninh 
2 2.0 0.0 2 0   

40.  QP211012 Quân sự chung 1 0.7 0.3 1 0   

41.  QP211013 
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và 

chiến thuật 
2 0.0 2.0 2 0  

Tổng: 8 5.7 2.3 8    

2.4. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:                101 TC 

2.4.1. Kiến thức cơ sở ngành:        26 TC 

Stt Mã HP Tên học phần 

Tổng 

số 

TC 

LT TH BB TC 
Mã HP 

học trƣớc 

42.  NL212715 Thổ nhƣỡng  3 2.0 1.0 3 0  

43.  NL212503 Đánh giá tác động môi trƣờng 2 1.5 0.5 2 0  

44.  NL212504 Đánh giá đất đai 3 2 1 3 0 NL212715 

45.  NL212506 Trắc địa 1 3 2.0 1.0 3 0  

46.  NL212508 Trắc địa 2 3 2.0 1.0 3 0 NL212506 

47.  NL212517 Trắc địa ảnh viễn thám 2 1.5 0.5 2 0  

48.  NL212507 Bản đồ học 2 1.5 0.5 2 0 NL212506 

49.  NL212511 Hệ thống thông tin địa l ý (GIS) 3 2.0 1.0 3 0  

50.  NL213526 
Quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội 
2 1.5 0.5 2 0  

51.  NL213520 
Quản lý hành ch nh nhà nƣớc về 

đất đai 
3 2.0 1.0 3 0  

Tổng: 26 18 8 26 0   

2.4.2. Kiến thức ngành:         65 TC 

Stt Mã HP Tên học phần 

Tổng 

số 

TC 

LT TH BB TC 
Mã HP 

học trƣớc 

52.  NL213518 Quy hoạch sử dụng đất 3 2.0 1.0 3 0 NL213526 

53.  NL213722 
Quy hoạch và lập dự án phát 

triển nông thôn 
2 1.5 0.5 2 0 NL213526 

54.  NL213552 
Quy hoạch đô thị và điểm dân 

cƣ nông thôn 
3 2.0 1.0 3 0 NL213518 
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Stt Mã HP Tên học phần 

Tổng 

số 

TC 

LT TH BB TC 
Mã HP 

học trƣớc 

55.  NL213510 Bản đồ địa chính 3 2.0 1.0 3 0 NL212507 

56.  NL213521 Đăng ký thống kê đất đai 2 1.5 0.5 2 0  

57.  NL213522 Pháp luật đất đai 2 1.5 0.5 2 0 NL211702  

58.  NL213545 Thanh tra đất đai 2 2.0 0.0 2 0  

59.  NL213550 Kinh tế đất 2 1.5 0.5 2 0  

60.  NL213528 Định giá đất 2 1.5 0.5 2 0 NL213550 

61.  NL213529 Thị trƣờng bất động sản 2 1.5 0.5 2 0 NL213528 

62.  NL213511 
Tin học trong thiết kế, thành lập 

bản đồ 
3 1.5 1.5 3 0 NL213523 

63.  NL213523 Hệ thống thông tin đất (LIS) 3 2.0 1.0 3 0  

64.  NL213530 Thuế nhà đất 2 1.5 0.5 2 0 NL213528 

65.  NL213531 
Hệ thống định vị toàn cầu 

(GPS) 
2 1.5 0.5 2 0 NL212506 

66.  NL213534 Tin học trong quản lý đất đai 2 1.0 1.0 2 0 NL213511 

67.  NL213533 Quy hoạch cảnh quan 2 1.5 0.5 2 0  

68.  NL213543 

Phƣơng pháp viễn thám trong 

theo dõi biến động tài nguyên 

đất 

3 1.5 1.5 3 0  

69.  NL213538 Xử lý s ố liệu đo đạc 2 1.0 1.0 2 0  

70.  NL213551 
Quản lý sàn giao dịch bất động 

sản 
2 1.5 0.5 2 0  

71.  NL213514 Đánh giá số liệu phân t ch đất 2 1.5 0.5 2 0  

72.  NL213516 Sinh thái sinh học đất 2 2.0 0.0 0 
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73.  NL213535 
Phƣơng pháp toán trong quy 

hoạch 
2 1.0 1.0 0  

74.  NL233766 Hệ thống nông nghiệp 2 1.5 0.5 0   

75.  NL213544 
Phân tích sinh kế trong sử dụng 

tài nguyên đất 
2 1.5 0.5 0   

76.  NL213515 Quan hệ đất và cây trồng 2 1.5 0.5 0  
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77.  NL213724 Lâm nghiệp đại cƣơng 2 2.0 0.0 0  

78.  NL213570 Trồng trọt đại cƣơng 2 2.0 0.0 0  

79.  NL213549 Chiến lƣợc phát triển TN đất đai 2 1.5 0.5 0   

80.  NL213542 Rèn nghề tổng hợp 7 0.0 7.0 7 0 

NL212508 

NL213521 

NL213528 

Tổng: 65   53 12  

2.4.3. Thực tập tốt nghiệp:         10 TC 

2.4.3.1. Khóa luận tốt nghiệp:        10 TC 

Stt Mã HP Tên học phần 
Tổng 

số TC 
LT TH BB TC 

Mã HP 

học trƣớc 

81.  NL214501 Khoá luận tốt nghiệp 10 0 10 10 0   

Tổng: 10 0 10 10 0   
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2.4.3.2. Chuyên đề tốt nghiệp và các học phần:      10 TC 

Stt Mã HP Tên học phần 
Tổng 

số TC 
LT TH BB TC 

Mã HP 

học trƣớc 

82.  NL215501 Chuyên đề tốt nghiệp 4  0 4 4 0  

Chọn thêm 6/10 TC sau:  

83.  NL213541 
Văn bản quản lý về đất đai 

hiện hành 
2 1.5 0.5 0 
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84.  NL213564 
Quản lý tái tạo tài nguyên 

đất 
2 2.0 0.0 0  

85.  NL213547 
Quản lý môi trƣờng đô thị 

và khu công nghiệp 
2 1.5 0.5 0  

86.  NL213537 Đo đạc địa chính 2 1.0 1.0 0   

87.  NL213548 
Bồi thƣờng giải phóng mặt 

bằng 
2 1.5 0.5 0   

Tổng: 10  7.5 6.5 4  6   

3. Kế hoạch giảng dạy chuẩn 

Stt Mã HP Tên học phần Tổng số TC BB TC 

1.  FL211011 Tiếng Anh 1 3 3 0 

2.  KC211062 Hóa học đại cƣơng 2 2 0 

3.  KC211021 Thực hành hóa học ĐC 1 1 0 

4.  KT211101 Địa l ý kinh tế Việt Nam 2 2 0 

5.  NL213526 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 2 2 0 

6.  KC211090 Toán cao cấp cho Nông Lâm 2 2 0 

7.  KT212202 Kỹ năng mềm 2 2 0 

8.  NL212503 Đánh giá tác động môi trƣờng 2 2 0 

9.  SP211032 Thể dục cơ bản và điền kinh 1 0 
1 

10.  SP211039 Cờ vua 1  1 0 

Tổng kỳ 1 17 16 1 

1.  ML211030 Triết học Mác - Lênin 3 3 0 

2.  NL211702 Pháp luật Việt Nam đại cƣơng 2 2 0 

3.  SP211006 Xã hội học đại cƣơng 2 0 

2 4.  SP211014 Tâm lý học đại cƣơng 2 0 

5.  SP211001 Tiếng Việt thực hành 2 0 

6.  KC211027 Tin học đại cƣơng 2 2 0 

7.  QP211011 
Đƣờng lối quốc phòng và an ninh của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 
3 3 0 

8.  QP211006 Công tác quốc phòng – An ninh 2 2 0 

9.  QP211012 Quân sự chung 1 1 0 

10.  QP211013 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 2 0 

11.  KT211125 Nguyên lý     kinh tế 2 2 0 

12.  NL213506 Cơ sở dữ liệu 1 1 0 
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Stt Mã HP Tên học phần Tổng số TC BB TC 

13.  NL212715 Thổ nhƣỡng  3 3 0 

14.  FL211012 Tiếng Anh 2 3 3 0 

15.  SP211033 Bóng chuyền cơ bản 1 0 

1 

16.  SP211034 Bơi lội cơ bản 1 0 

17.  SP211035 Cầu lông cơ bản 1 0 

18.  SP211042 Bóng bàn cơ bản 1 0 

19.  SP211040 Cờ vua 2  1 0 

Tổng kỳ 2  27 24 3 

1.  NL212504 Đánh giá đất đai 3 3 0 

2.  ML211031 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2 0 

3.  KT213513 Thống kê kinh tế 2 2 0 

4.  FL211013 Tiếng Anh 3 3 3 0 

5.  NL212506 Trắc địa 1 3 3 0 

6.  KC211006 Xác suất thống kê 2 2 0 

7. f NL213522 Pháp luật đất đai 2 2 0 

8.  SP211036 Thể dục nhịp điệu cơ bản 1 0 

1 

9.  SP211037 Taekwondo cơ bản 1 0 

10.  SP211038 Bóng đá cơ bản 1 0 

11.  SP211043 Bóng rổ cơ bản 1 0 

12.  SP211041 Cờ vua 3  1 0 

Tổng kỳ 3 18 17 1 

1.  ML211032 Chủ nghĩa x  hội khoa học 2 2 0 

2.  NL213550 Kinh tế đất 2 2 0 

3.  NL212511 Hệ thống thông tin địa l ý (GIS) 3 3 0 

4.  NL212507 Bản đồ học 2 2 0 

5.  NL212508 Trắc địa 2 3 3 0 

6.  FL211014 Tiếng Anh 4 3 3 0 

7.  NL212517 Trắc địa ảnh viễn thám 2 2 0 

Tổng kỳ 4 17 17 0 

1.  NL213520 Quản lý hành ch nh nhà nƣớc về đất đai 3 3 0 

2.  ML211002 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 2 0 

3.  NL213518 Quy hoạch sử dụng đất 3 3 0 

4.  NL213722 Quy hoạch và lập dự án phát triển nông thôn 2 2 0 

5.  NL213521 Đăng ký thống kê đất đai 2 2 0 

6.  NL213510 Bản đồ địa chính 3 3 0 

7.  KT213007 Khởi nghiệp 2 2 0 

Tổng kỳ 5 17 17 0 

1.  NL213706 Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 2 2 0 
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Stt Mã HP Tên học phần Tổng số TC BB TC 

2.  ML211033 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 0 

3.  NL213523 Hệ thống thông tin đất (LIS) 3 3 0 

4.  NL213528 Định giá đất 2 2 0 

5.  NL213531 Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) 2 2 0 

6.  NL213516 Sinh thái sinh học đất 2 2 

6 
7.  NL213535 Phƣơng pháp toán trong quy hoạch 2 2 

8.  NL233766 Hệ thống nông nghiệp 2 2 

9.  NL213544 Phân tích sinh kế trong sử dụng tài nguyên đất 2 2 

Tổng kỳ 6 17 11 6 

1.  NL213529 Thị trƣờng bất động sản 2 2 0 

2.  NL213545 Thanh tra đất đai 2 2 0 

3.  NL213511 Tin học trong thiết kế, thành lập bản đồ 3 3 0 

4.  NL213552 Quy hoạch đô thị và điểm dân cƣ nông thôn 3 3 0 

5.  NL213542 Rèn nghề tổng hợp 7 7 0 

Tổng kỳ 7 17 17 0 

1.  NL213543 
Phƣơng pháp viễn thám trong theo dõi biến 

động tài nguyên đất 
3 3 0 

2.  NL213551 Quản lý sàn giao dịch bất động sản 2 2 0 

3.  NL213533 Quy hoạch cảnh quan 2 2 0 

4.  NL213538 Xử lý số liệu đo đạc 2 2 0 

5.  NL213514 Đánh giá số liệu phân t ch đất 2 2 0 

6.  NL213515 Quan hệ đất và cây trồng 2 0 

6 
7.  NL213724 Lâm nghiệp đại cƣơng 2 0 

8.  NL213570 Trồng trọt đại cƣơng 2 0 

9.  NL213549 Chiến lƣợc phát triển tài nguyên đất đai 2 0 

Tổng kỳ 8 17 11 6 

1.  NL213530 Thuế nhà đất 2 2 0 

2.  NL213534 Tin học trong quản lý đất đai 2 2 0 

3.  NL214501 Khoá luận tốt nghiệp 10 0 10 

4.  NL215501 Chuyên đề tốt nghiệp 4 0 4 

Sinh viên làm chuyên đề chọn 6/10 Tín chỉ sau: 

5.  NL213541 Văn bản quản lý về đất đai hiện hành 2 0 

6 

6.  NL213564 Quản lý tái tạo tài nguyên đất 2 0 

7.  NL213548 Bồi thƣờng giải phóng mặt bằng 2 0 

8.  NL213547 Quản lý môi trƣờng đô thị và khu công nghiệp 2 0 

9.  NL213537 Đo đạc địa chính 2 0 

Tổng kỳ 9 14 4 10 
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4. Ma trận quan hệ giữa các học phần và chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo 

TT Tên học phần 
Chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

1.  Triết học Mác – Lê nin 3          

2.  Kinh tế chính trị Mác – Lênin 3          

3.  Chủ nghĩa x  hội khoa học 3          

4.  Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 3          

5.  Tƣ tƣởng Hồ Chí Mính   3          

6.  Toán cao cấp cho Nông Lâm   2        

7.  Xác suất thống kê   2        

8.  Hóa học đại cƣơng    2        

9.  Thực hành hóa học đại cƣơng   2        

10.  Địa l ý kinh tế Việt Nam                2        

11.  Nguyên lý     kinh tế   2        

12.  Thống kê kinh tế   2        

13.  Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học    2        

14.  Khởi nghiệp        2  2 

15.  Kỹ năng mềm        2  2 

16.  Cơ sở dữ liệu   2        

17.  Tin học đại cƣơng    2       

18.  Pháp luật Việt Nam đại cƣơng   2         

19.  Tâm lý học đại cƣơng   2        

20.  Tiếng Việt thực hành   2        

21.  Xã hội học đại cƣơng   2        

22.  Tiếng Anh 1     2       

23.  Tiếng Anh 2     2       

24.  Tiếng Anh 3    2       

25.  Tiếng Anh 4    2       

26.  Thể dục cơ bản và điền kinh     2      

27.  Bóng chuyền cơ bản     2      

28.  Bơi lội cơ bản     2      

29.  Cầu lông cơ bản     2      

30.  Bóng bàn cơ bản     2      

31.  Thể dục nhịp điệu cơ bản     2      
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TT Tên học phần 
Chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

32.  Taekwondo cơ bản     2      

33.  Bóng đá cơ bản     2      

34.  Bóng rổ cơ bản     2      

35.  Cờ vua 1     2      

36.  Cờ vua 2     2      

37.  Cờ vua 3     2      

38.  Đƣờng lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam     2      

39.  Công tác quốc phòng – An ninh     2      

40.  Quân sự chung     2      

41.  Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật     2      

42.  Thổ nhƣỡng       3   3  

43.  Đánh giá tác động môi trƣờng      3   3  

44.  Đánh giá đất đai      3   3  

45.  Trắc địa 1      3   3  

46.  Trắc địa 2      3   3  

47.  Trắc địa ảnh viễn thám      3   2  

48.  Bản đồ học      3   2  

49.  Hệ thống thông tin địa l ý (GIS)      3   3  

50.  Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội       3  3  

51.  Quy hoạch sử dụng đất       3  3  

52.  Quy hoạch và lập dự án phát triển nông thôn       3  3  

53.  Quy hoạch đô thị và điểm dân cƣ  nông thôn       3  3  

54.  Bản đồ địa chính       3  3  

55.  Quản lý hành ch nh nhà nƣớc về đất đai       3  3  

56.  Đăng ký thống kê đất đai       3  3  

57.  Pháp luật đất đai       3  3  

58.  Thanh tra đất đai       3  3  

59.  Kinh tế đất       3  3  

60.  Định giá đất       3  3  

61.  Thị trƣờng bất động sản       3    

62.  Tin học trong thiết kế, thành lập bản đồ       3  3  

63.  Hệ thống thông tin đất (LIS)       3  3  
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TT Tên học phần 
Chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

64.  Thuế nhà đất       3  3  

65.  Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)       3  3  

66.  Tin học trong quản lý đất đai       3  3  

67.  Sinh thái sinh học đất       2  2  

68.  Phƣơng pháp toán trong quy hoạch       3  3  

69.  Đo đạc địa chính       3  3  

70.  Đánh giá số liệu phân t ch đất       2  2  

71.  Quan hệ đất và cây trồng       2  2  

72.  Lâm nghiệp đại cƣơng       2  2  

73.  Trồng trọt đại cƣơng       2  2  

74.  Phƣơng pháp viễn thám trong theo dõi biến động tài nguyên đất       3  3  

75.  Rèn nghề tổng hợp       3 3 3 3 

76.  Hệ thống nông nghiệp       2  2  

77.  Phân tích sinh kế trong sử dụng tài nguyên đất       2  2  

78.  Khoá luận tốt nghiệp      3 3 3 3 3 

79.  Chuyên đề tốt nghiệp      3 3 3 3 3 

80.  Văn bản quản lý về đất đai hiện hành       2  2  

81.  Chiến lƣợc phát triển tài nguyên đất đai       2  2  

82.  Quản lý tái tạo tài nguyên đất       2  2  

83.  Quản lý sàn bất động sản       2  2  

84.  Quy hoạch cảnh quan       2  2  

85.  Xử lý số liệu đo đạc       2  2  

86.  Quản lý môi trƣờng đô thị và khu công nghiệp       2  2  

87.  Bồi thƣờng giải phóng mặt bằng       2  2  

 

Ghi chú:  Mức độ đóng góp của các học phần với chuẩn đầu ra đƣợc m  hóa nhƣ sau:  

1 = đóng góp mức thấp 

2 = đóng góp mức trung bình 

3 = đóng góp mức cao  

Để trống = không đóng góp. 
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5. Mô tả vắn tắt các học phần 

5.1. ML211030, TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN, 03TC (3.0/0.0) 

Học phần Triết học Mác - Lênin là một trong 5 học phần thuộc khối kiến thức lý luận chính trị, 

mang tính bắt buộc. Chƣơng 1 trình bày những nét khái quát nhất về triết học, triết học Mác-

Lênin, và vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời sống xã hội. Chƣơng 2 trình bày những nội 

dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng 

duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chƣơng 3 trình bày những nội 

dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế-xã hội; giai cấp và dân 

tộc; nhà nƣớc và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con ngƣời. 

5.2. ML211031, KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN, 02TC (2.0/0.0) 

Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một trong 5 học phần thuộc khối kiến thức Lý luận 

chính trị và đƣợc học sau học phần Triết học Mác - Lênin . Học phần trang bị cho ngƣời học các 

kiến thức cơ bản về kinh tế hàng hóa, thị trƣờng; những tri thức kinh tế chính trị về phƣơng thức 

sản xuất tƣ bản chủ nghĩa. Từ đó, ngƣời học hiểu đƣợc cơ sở khách quan của các chính sách phát 

triển kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các quan hệ lợi ích trong nền 

kinh tế; vấn đề công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế cũng nhƣ những vấn 

đề kinh tế chính trị của Việt Nam hiện nay. 

5.3. ML211032, CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC, 02TC (2.0/0.0) 

Nội dung môn học gồm 7 chƣơng: chƣơng 1, trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn 

của Chủ nghĩa x  hội khoa học (quá trình hình thành, phát triển của Chủ nghĩa x  hội khoa học); 

từ chƣơng 2 đến chƣơng 7 trình bày những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa x  hội khoa học theo 

mục tiêu môn học. 

5.4. ML211002, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, 02TC (1.5/0.5) 

Học phần Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức giáo dục đại cƣơng 

của chƣơng trình đào tạo các ngành đại học, cao đẳng. Học phần gồm 6 chƣơng, cung cấp cho 

sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về: đối tƣợng, phƣơng pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập 

môn học Tƣ tƣởng Hồ Ch  Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh; độc lập dân tộc và chủ nghĩa x  hội; Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nƣớc Việt Nam; đại 

đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; văn hóa, đạo đức, con ngƣời. 

5.5. ML211033, LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, 02TC (1.4/0.6) 

Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tƣợng, mục đ ch, nhiệm vụ, phƣơng pháp nghiên cứu, 

học tập môn Lịch sử Đảng và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng 

(1920-1930), quá trình Đảng l nh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); l nh đạo 

hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lƣợc, hoàn thành giải phóng dân 

tộc, thống nhất đất nƣớc (1945-1975); l nh đạo cả nƣớc quá độ lên chủ nghĩa x  hội và tiến hành 

công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó, khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng 

kết những kinh nghiệm về sự l nh đạo cách mạng của Đảng để gi p ngƣời học nâng cao nhận 

thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đ  học vào thực tiễn công tác, góp 

phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

5.6. KC211090, TOÁN CAO CẤP CHO NÔNG LÂM, 02TC (2.0/0.0) 

Học phần Toán cao cấp cho nông lâm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về 

phép tính vi tích phân của hàm một biến số, ma trận, định thức và hệ phƣơng trình tuyến tính, 

hàm số nhiều biến số, lý thuyết chuỗi và phƣơng trình vi phân,... Học phần này đƣợc thực hiện 

cho sinh viên năm nhất. Thông qua việc học Toán cao cấp cho nông lâm sinh viên có thể  soi 

sáng và cũng cố đƣợc kiến thức cơ bản đ  học ở trung học phổ thông nhƣ: giới hạn, liên tục, 

phép tính vi tích phân của hàm số một biến số; rèn luyện cho sinh viên năng lực tính toán và biết 

vận dụng các kiến thức đ  học một cách linh  hoạt khi tính toán và xử lí số liệu trong công việc. 

Hơn nữa, nắm vững học phần này sinh viên có khả năng mô hình hóa toán học các bài toán thực 

tế đơn giản, có thể áp dụng các kiến thức này để giải quyết một số bài toán thực tiễn và học tiếp 

các học phần chuyên ngành có liên quan. 
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5.7. KC211006, XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ, 02TC (2.0/0.0) 

Học phần xác suất thống kê gồm hai phần chính. Phần một cung cấp khái niệm về lí thuyết xác 

suất và quy luật phân phối xác suất, bao gồm: định nghĩa xác suất, các công thức tính xác suất, 

lƣợng ngẫu nhiên và một số quy luật phân phối xác suất thông dụng. Phần hai trình bày lí thuyết 

thống kê. Cụ thể, vận dụng các quy luật xác suất để nghiên cứu thống kê, bao gồm các phần 

ch nh sau đây: thu thập số liệu, tính toán các tham số thống kê mẫu, trình bày lí thuyết ƣớc lƣợng 

các tham số thống kê của đại lƣợng ngẫu nhiên, lí thuyết kiểm định giả thuyết thống kê, lí thuyết 

tƣơng quan hồi quy. Trình bày một số mô hình thống kê thông dụng trong các lĩnh vực kinh tế, 

nông lâm nghiệp, sinh học, chăn nuôi th  ý, y học, giáo dục… 

5.8. KC211062, HOÁ HỌC ĐẠI CƯƠNG, 02TC (2.0/0.0) 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu tạo nguyên tử, làm sáng tỏ bảng tuần 

hoàn các nguyên tố hóa học, trang bị cho sinh viên các kiến thức về liên kết hóa học và cấu tạo 

phân tử giúp sinh viên hiểu rõ đƣợc các quá trình hóa học nhƣ: nhiệt động lực học ứng dụng 

trong hóa học, động học các phản ứng hóa học, mối liên quan giữa phản ứng hóa học và dòng 

điện từ đó đƣa ra các ứng dụng thực tế của nó. Đồng thời, học phần trang bị cho sinh viên những 

kiến thức về tính chất hóa học đặc trƣng và những ứng dụng trong đời sống của các hợp chất vô 

cơ và hữu cơ quan trọng làm cơ sở để sinh viên có thể học tiếp các học phần chuyên ngành có 

liên quan đến hóa học. 

5.9. KC211021, THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG, 01TC (0.0/1.0) 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật phòng thí 

nghiệm, kỹ năng sử dụng và bảo quản hóa chất, cách tiến hành một bài thí nghiệm, trên cơ sở các 

bài thí nghiệm nhƣ tốc độ phản ứng, sự chuyển dịch cân bằng, dung dịch chất điện li, pin điện 

hóa, điện phân, khảo sát tính chất của các đơn chất và hợp chất vô cơ, khảo sát tính chất của các 

hợp chất hữu cơ,… nhằm khắc sâu thêm phần lí thuyết hoá học đại cƣơng, tạo điều kiện để sinh 

viên các ngành khoa Nông Lâm Nghiệp nhƣ bảo vệ thực vật, công nghệ sau thu hoạch, Công 

nghệ thực phẩm và môi trƣờng, lâm sinh, th  y, … rèn luyện các thao tác làm việc trong phòng 

thí nghiệm và làm tiền đề cho việc thực tập các môn chuyên ngành sau này. 

5.10. KT211001, ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM, 02TC (2.0/1.0) 

Học phần Địa lý kinh tế Việt Nam là học phần bắt buộc trong chƣơng trình đào tạo ngành Quản 

lý đất đai. Học phần này cung cấp những lý luận cơ bản về phân bố sản xuất, phân vùng kinh tế 

và quy hoạch vùng; những vấn đề về hệ thống lãnh thổ kinh tế - xã hội Việt Nam - lý luận và 

thực tiễn phát triển các ngành và các vùng kinh tế của Việt Nam. Đây là học phần trang bị kiến 

thức tổng hợp và căn bản để ngƣời học có thể tiếp thu tốt các môn học chuyên ngành về quản trị 

kinh doanh, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn, kinh tế thƣơng mại, dịch vụ, kinh tế phát 

triển, kinh tế quốc tế,… 

5.11. KT211125, NGUYÊN LÝ KINH TẾ VIỆT NAM, 02TC (2.0/1.0) 

Học phần Nguyên lý kinh tế là một học phần bắt buộc trong chƣơng trình đào tạo đối với ngành 

học Quản lý đất đai. Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức kinh tế cơ bản và ứng dụng 

vào thực tế phát triển hiện nay. Nội dung cụ thể bao gồm:  

- Lý thuyết về cung cầu hàng hóa và giá cả thị trƣờng. 

- Lý thuyết về việc ra quyết định của doanh nghiệp. 

- Nhận dạng các cấu trúc thị trƣờng. 

- Đo lƣờng sản lƣợng của nền kinh tế cũng nhƣ các vấn đề kinh tế vĩ mô của nền kinh tế, tiền tệ 

và hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế và quá trình điều hành kinh tế vĩ mô thông qua các công 

cụ chính sách kinh tế vĩ mô nhằm giải quyết các vấn đề của nền kinh tế. 

5.12. KT213513, THỐNG KÊ KINH TẾ VIỆT NAM, 02TC (1.5/0.5) 

Học phần Thống kê Kinh tế là học phần nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành gồm 5 chƣơng 

với các nội dung về đối tƣợng nghiên cứu và phân tổ trong thống kê kinh tế, thống kê dân số và 

nguồn lao động, thống kê của cải quốc dân, hệ thống chỉ tiêu thống kê sản lƣợng quốc dân, hệ 

thống tài khoản quốc gia (SNA). Học phần là môn học nền tảng cho nghiên cứu các môn học 

chuyên ngành chuyên sâu thuộc khối ngành kinh tế và là kiến thức nền tảng cho viết báo cáo 

thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp. 
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5.13. NL213706, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, 02TC (1.5/0.5) 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về khái niệm khoa học, công nghệ và 

nghiên cứu khoa học, đồng thời trang bị kỹ năng tiếp cận khoa học; phƣơng pháp thiết kế khung 

logic; cấu tr c đề xuất nghiên cứu và cách trình bày báo cáo khoa học. 

Học phần này là cơ sở để sinh viên vận dụng vào công việc nghiên cứu khoa học; thực hiện khóa 

luận hoặc chuyên đề tốt nghiệp. 

5.14. NL213506, CƠ SỞ DỮ LIỆU 01TC (1.0/0.0) 

Môi trƣờng cơ sở dữ liệu; Thiết kế cơ sở dữ liệu; Khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu quan hệ; 

Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ; Ngôn ngữ SQL; Mô hình truy cập; Quản trị bên trong cơ sở dữ 

liệu; Môi trƣờng khách chủ. 

5.15. KC211027, TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 02TC (1.0/1.0) 

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức giáo dục đại cƣơng, giảng dạy cho sinh viên năm thứ nhất, 

hệ đại học.  

Học phần Tin học Đại cƣơng hƣớng dẫn sinh viên đạt đƣợc các kiến thức tổng quan về máy tính 

và quản lí thông tin; vận dụng các kiến thức cơ bản về tin học văn ph ng để giải quyết các yêu 

cầu công việc. Học phần cung cấp cho ngƣời học kiến thức và rèn luyện kỹ năng sử dụng các 

phần mềm thông dụng trong công tác văn ph ng nhƣ: soạn thảo văn bản với Microsoft Word, 

tính toán và phân tích dữ liệu nâng cao với Microsoft Excel, thiết kế và xây dựng bài trình chiếu 

với Microsoft PowerPoint. Bên cạnh đó, học phần bổ trợ sinh viên kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin hiệu quả vào học tập và cuộc sống. 

5.16. KT213007, KHỞI NGHIỆP 02TC (1.5/0.5) 

Học phần Khởi nghiệp là học phần bắt buộc của sinh viên khối ngành Kinh tế. Học phần cung 

cấp những kiến thức nhằm gi p ngƣời học biết cách chuẩn bị những điều kiện cần và đủ để tạo 

lập và điều hành thành công một doanh nghiệp mới. Học phần cũng đồng thời trang bị những kỹ 

năng để ngƣời học có thể xây dựng đƣợc một kế hoạch hành động cho ý tƣởng kinh doanh, thực 

thi kế hoạch và điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi của môi trƣờng kinh doanh. Ngoài ra 

học phần còn nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của một doanh nhân đối với sự phát triển 

nền kinh tế của đất nƣớc, đối với khách hàng mà doanh nghiệp phục vụ và với cả cộng đồng dân 

cƣ thuộc địa bàn hoạt động của doanh nghiệp. Đây là học phần sử dụng kiến thức tổng hợp từ 

nhiều môn nhƣ Quản trị điều hành, Quản trị tài chính, Quản trị marketing... tuy nhiên học phần 

đƣợc thiết kế gọn nhẹ, có phần kiến thức cơ bản để sinh viên các ngành khác có thể học tập học 

phần này. 

5.17. KT212202, KỸ NĂNG MỀM 02TC (2.0/0.0) 

Học phần kỹ năng mềm đƣợc xếp là học phần bắt buộc trong chƣơng trình đào tạo đại học của 

tất cả các ngành tại Trƣờng Đại học Tây Nguyên. Học phần này có vị trí quan trọng trong việc 

hình thành cho sinh viên những kỹ năng mềm cơ bản để thích ứng với xu thế phát triển chung 

của thời đại.  

Học phần bao gồm kiến thức về các kỹ năng nhƣ kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xác lập mục tiêu và 

làm việc nhóm, kỹ năng tƣ duy tích cực và sáng và kỹ năng tổ chức công việc và quản lí thời 

gian. Từ những kiến thức đƣợc cung cấp, sinh viên sẽ hình thành và vận dụng đƣợc một cách 

linh hoạt những kỹ năng mềm này vào trong thực tiễn học tập và cuộc sống, giúp sinh viên trở 

nên năng động hơn, góp phần đáp ứng đƣợc yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động. Với những 

kiến thức và kỹ năng mềm đƣợc rèn luyện trong học phần, sinh viên còn có thể vận dụng sáng 

tạo nhằm hỗ trợ cho việc học tập các học phần khác trong chƣơng trình đào tạo của ngành.   

5.18. NL211702, PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG, 02TC (2.0/0.0) 

Học phần Pháp luật Việt Nam đại cƣơng trang bị cho sinh viên các ngành những kiến thức cơ 

bản về nhà nƣớc và pháp luật; về các ngành luật quan trọng, nền tảng trong hệ thống pháp luật 

Việt Nam và vận dụng kiến thức đ  học xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật trong học tập, 

công việc và đời sống.  

Các nội dung cụ thể bao gồm: 

- Những vấn đề cơ bản về nhà nƣớc; 

- Những vấn đề cơ bản về pháp luật; 
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- Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật; 

- Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; 

- Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, 

Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống tham nhũng… 

5.19. SP211001, TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH, 02TC (2.0/0.0) 

Học phần Tiếng Việt thực hành trang bị cho ngƣời học những kiến thức cơ bản về vấn đề tiếp 

nhận và tạo lập văn bản trong nhà trƣờng, về vấn đề đặt câu, dùng từ và chính tả. Ngoài việc rèn 

luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, để cung cấp cho ngƣời học một thứ công cụ vô 

cùng quan trọng để dễ dàng giao tiếp và lĩnh hội các tri thức khoa học, sách còn rèn luyện các kĩ 

năng sử dụng tiếng Việt tƣơng ứng với những vấn đề lí thuyết đ  trình bày nhƣ kĩ năng tiếp nhận 

và tạo lập văn bản, kĩ năng đặt câu, dùng từ và kĩ năng về chính tả. Mục tiêu quan trọng hơn nữa 

là gi p ngƣời học phát triển tƣ duy khoa học độc lập, tự học, tự nghiên cứu, rèn luyện ý thức cần 

cù, năng động, hăng say học tập nghiên cứu và tìm hiểu những cách nói và viết đ ng trong thực 

tiễn giao tiếp; Bồi dƣỡng cho ngƣời học thái độ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, 

sử dụng chuẩn mực và sáng tạo tiếng Việt ở cả hai lĩnh vực giao tiếp là nói và viết. 

Học phần có kết cấu 4 chƣơng: Rèn luyện kỹ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản; Rèn luyện kỹ 

năng đặt câu; Rèn luyện kĩ năng dùng từ; Rèn luyện kĩ năng ch nh tả. 

5.20. SP211014, TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG, 02TC (2.0/0.0) 

- Tâm lý học đại cƣơng là môn học chung cung cấp những kiến thức cơ bản nhận dạng khoa học 

tâm lí và là tri thức nền tảng để tiếp thu các kiến thức tâm lí học liên ngành.  

- Kiến thức tâm lí học cần thiết cho mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và đƣợc giảng dạy trong 

các trƣờng đại học thuộc nhiều nhóm ngành, nghề khác nhau. Nội dung của học phần gồm các 

khối kiến thức về các khái niệm cơ bản về tâm lí học nhƣ: Quan niệm về tâm l ; cơ sở tự nhiên 

và cơ sở xã hội của tâm l  ngƣời; sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức; các quá trình tâm lí 

nhƣ: Nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính, trí nhớ, ngôn ngữ, sự học; nhân cách và sự hình 

thành nhân cách, tình cảm, ý chí của con ngƣời; hành vi, chuẩn mực hành vi, sự sai lệch hành vi 

cá nhân, sự sai lệch hành vi xã hội và cách khắc phục. 

- Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản để hiểu đƣợc tâm lí của chính bản thân mình và 

ngƣời khác, nhằm tạo ra sự hiểu biết nhất định, cảm thông và sẻ chia, từ có đó sự thích ứng với 

hoàn cảnh, tình huống khác nhau.  

- Học phần này giúp sinh viên trang bị kiến thức cơ bản để hình thành năng lực trong giao tiếp, 

hoạt động, xây dựng các mối quan hệ, xây dựng hình thành tình cảm, nhân cách từ đó có ý thức 

tốt và vận dụng tích cực vào thực tiễn.  

5.21. SP211006, XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG, 02TC (2.0/0.0) 

Xã hội học đại cƣơng là học phần thuộc khối kiến thức khoa học xã hội trong nội dung kiến thức 

giáo dục đại cƣơng.  

Học phần này gồm có các nội dung cung cấp cho ngƣời học những kiến thức cơ bản và có hệ 

thống về tri thức xã hội học, bao gồm: đối tƣợng, nhiệm vụ, chức năng nghiên cứu xã hội học; 

đặc trƣng trong tiếp cận xã hội học; lịch sử hình thành xã hội học và một số mô hình lí thuyết; 

một số chủ đề nghiên cứu của xã hội học: cơ cấu xã hội; hành động xã hội và tƣớng tác xã hội; 

cá nhân và xã hội; bất bình đẳng và phân tầng xã hội, sự điều tiết của xã hội, chuyển biến xã hội; 

phƣơng pháp nghiên cứu xã hội học. 

5.22. FL211011, TIẾNG ANH 1, 03TC (3.0/0.0) 

Tiếng Anh 1 là học phần đầu tiên trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ năng nghe, nói, 

đọc và viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ trƣờng đại học Tây Nguyên.  

Học phần tiếng Anh 1 giúp sinh viên tích lũy từ vựng và các cấu trúc tiếng Anh, đồng thời phát 

triển bốn kỹ năng tiếng Anh về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày, đƣợc sử dụng 

thƣờng xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (nhƣ các thông tin về các nƣớc trên thế 

giới, địa điểm du lịch, các hoạt động hàng ngày, gia đình, t nh cách con ngƣời, đồ ăn và thức 

uống, công việc, đồ vật trong nhà và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu); từ đó có thể phát 

triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh ở các học phần tiếng Anh 2, 3, 4 sau này. 
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5.23. FL211012, TIẾNG ANH 2, 03TC (3.0/0.0) 

Tiếng Anh 2 là học phần thứ hai trong bốn học phần tiếng Anh nhằm gi p sinh viên t ch lũy và 

phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và phát âm, lồng ghép trong bốn kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của trƣờng Đại học Tây Nguyên.  

Học phần tiếng Anh 2 giới thiệu và hƣớng dẫn thực hành các chức năng ngôn ngữ cần thiết để 

sinh viên có kiến thức về những phong cách giao tiếp khác nhau, từ đó có thể phát triển bốn kỹ 

năng tiếng ở cấp độ cao hơn.  

Ngoài ra, học phần tiếng Anh 2 còn cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nƣớc và con ngƣời 

của một số quốc gia nói tiếng Anh. 

5.24. FL211013, TIẾNG ANH 3, 03TC (3.0/0.0) 

Tiếng Anh 3 là học phần thứ ba trong bốn học phần tiếng Anh để phát triển kỹ năng nghe, nói, 

đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của trƣờng đại học Tây Nguyên.  

Học phần tiếng Anh 3 giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh từ việc nghe những đoạn 

hội thoại hoặc thông báo về các chủ đề quen thuộc, mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc mô tả đơn 

giản về các chủ đề quen thuộc, trình bày những bài thuyết trình đơn giản, đọc các văn bản chứa 

đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, viết các bài luận đơn giản, ngắn gọn… bằng 

tiếng Anh; giới thiệu, hƣớng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên hiểu đƣợc các 

phong cách giao tiếp khác nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, kỹ viết tiếng 

Anh ở cấp độ cao hơn.  

 Ngoài ra, học phần tiếng Anh 3 c n gi p sinh viên t ch t ch lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh và 

cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nƣớc và con ngƣời của một số quốc gia nói tiếng Anh. 

5.25. FL211014, TIẾNG ANH 4, 03TC (3.0/0.0) 

Tiếng Anh 4 là học phần cuối cùng trong bốn học phần tiếng Anh nhằm gi p sinh viên t ch lũy 

và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và lồng ghép trong bốn kỹ năng nghe, 

nói, đọc, viết tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của trƣờng đại học Tây Nguyên.  

Học phần tiếng Anh 4 giúp sinh viên phát triển bốn kỹ năng tiếng Anh từ việc nghe những đoạn 

hội thoại, độc thoại hoặc thông báo về các chủ đề quen thuộc, mô tả kinh nghiệm bản thân hoặc mô 

tả tranh về các chủ đề quen thuộc, trình bày những bài thuyết trình, đọc các văn bản chứa đựng 

thông tin rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, viết thƣ t n và các bài luận bằng tiếng Anh; giới thiệu, 

hƣớng dẫn các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên hiểu đƣợc các phong cách giao tiếp khác 

nhau từ đó có thể phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, kỹ viết tiếng Anh ở cấp độ cao hơn.  

Ngoài ra, học phần tiếng Anh 4 c n gi p sinh viên t ch t ch lũy từ vựng, cấu trúc tiếng Anh và 

cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nƣớc và con ngƣời của một số quốc gia nói tiếng Anh. 

5.26. SP211032, THỂ DỤC CƠ BẢN VÀ ĐIỀN KINH, 01TC (0.0/1.0) 

Học phần Thể dục cơ bản và Điền kinh là học phần bắt buộc cho sinh viên trong chƣơng trình 

đào tạo hệ Đại học của Trƣờng Đại học Tây Nguyên. 

Học phần trang bị cho sinh viên các tƣ thế, động tác cơ bản Thể dục cơ bản và Điền kinh. 

5.27. SP211033, BÓNG CHUYỀN CƠ BẢN, 01TC (0.0/1.0) 

Bóng chuyền là học phần tự chọn đƣợc đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập luyện, vui 

chơi ngoại khóa. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về bóng 

chuyền. 

Tập luyện Bóng chuyền gi p cho cơ thể ngƣời tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để 

thực hiện tốt các công việc đƣợc tốt hơn. Bóng chuyền gi p ngƣời học phải di chuyển và hoạt 

động liên tục nên nó sẽ giúp bạn có đƣợc một cơ thể dẻo dai. 

5.28. SP211034, BƠI LỘI CƠ BẢN, 01TC (0.0/1.0) 

Bơi lội là học phần tự chọn đƣợc đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập luyện bơi lội một 

cách có hệ thống và khoa học gi p cho cơ thể ngƣời tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc 

quan để tiến hành thực hiện tốt các công việc khác.  

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và cách thực hiện một số động tác bổ trợ kĩ 

thuật, phát triển thể lực và kĩ thuật bơi ếch. 

Thực hiện cơ bản đ ng kĩ thuật kiểu bơi ếch; Vận dụng đƣợc những hiểu biết về luật và tập 

luyện, phát triển thể lực chung, phục vụ cuộc sống, phòng tránh tai nạn sông nƣớc. Ngoài ra Học 
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phần học còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý ch , tác phong … tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các Học phần thể thao khác. 

5.29. SP211035, CẦU LÔNG CƠ BẢN, 01TC (0.0/1.0) 

Cầu lông là một trong những học phần tự chọn đƣợc đông đảo sinh viên yêu thích và tập luyện. 

Tập luyện cầu lông có tác dụng làm phát triển và hoàn thiện hệ vận động trong đó bao gồm các 

hệ cơ, hệ xƣơng, hệ thần kinh; đồng thời phát triển tƣơng ứng các hệ thống cơ quan khác của cơ 

thể nhƣ hệ hô hấp, hệ tuần hoàn… Cùng với hệ phát triển các hệ thống cơ quan của cơ thể là sự 

phát triển các tố chất vận động thể lực quan trọng của con ngƣời nhƣ: sức mạnh, sức nhanh, sức 

bền, khả năng phối hợp vận động. 

Học phần trang bị cho sinh viên một số động tác, kĩ năng cơ bản cầu lông, phát triển nâng cao 

thể lực của sinh viên nhằm đáp ứng mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, 

mang lại hiệu quả cao trong nhiệm vụ tăng cƣờng sức khỏe, phát triển thể chất cho thế hệ trẻ. 

Ngoài ra, tập luyện cầu lông góp phần tích cực hoàn thiện về nhân cách, rèn luyện các phẩm chất 

đạo đức, ý chí, tác phong, tính tự tin, lòng quyết tâm... Tập luyện và thi đấu cầu lông còn có tác 

dụng tăng cƣờng tình đoàn kết, hữu nghị sự hiểu biết lẫn nhau giữa con ngƣời với con ngƣời, 

giữa các dân tộc và các quốc gia khác nhau trên thế giới. 

5.30. SP211042, BÓNG BÀN CƠ BẢN, 01TC (0.0/1.0) 

Bóng bàn là một Học phần thể thao tƣơng đối phát triển ở nƣớc ta. Trong kế hoạch đào tạo của 

nhà trƣờng, học phần bóng bàn là một trong những học phần cơ bản đối với chuyên ngành Giáo 

dục Thể chất dành cho sinh viên. 

Học phần trang bị cho sinh viên những nguyên lí chung, lí luận về kĩ, chiến thuật bóng bàn. Nắm 

vững phƣơng pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. Thực hiện thuần thục một số kĩ thuật cơ bản, có 

khả năng thực hiện động tác đẹp, ch nh xác, trình độ căn bản tốt. 

5.31. SP211036, THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU CƠ BẢN, 01TC (0.0/1.0) 

Bài tập Thể dục Aerobic phải mang tính liên tục, sự mềm dẻo, sức mạnh cũng nhƣ việc sử dụng 

7 bƣớc cơ bản với mức độ hoàn hảo cao cũng nhƣ việc thực hiện không sai xót nhóm động tác có 

độ khó. 

Bài tập của Thể dục Aerobic là khả năng thực hiện liên tiếp những cấu tr c có cƣờng độ cao và 

phức tạp kết hợp với âm nhạc mà nguồn gốc là khiêu vũ cổ điển. Mục đ ch ch nh của Học phần 

khiêu vũ cổ điển này là nhằm cải thiện sức bền tim mạch và nâng cao sức khỏe. 

Thể dục Aerobic không chỉ là một Học phần nhằm huấn luyện thể lực cho cộng đồng ngƣời dân 

từ cuối những năm 80 mà nó c n là một Học phần thể thao mang t nh thi đấu cao hàng đầu. 

Aerobic trình diễn những di chuyển sống động, sức mạnh mềm dẻo, sự phối hợp vận động và kết 

hợp âm nhạc trong một bài tập kéo dài dƣới 2 phút. 

5.32. SP211037, TAEKWONDO CƠ BẢN, 01TC (0.0/1.0) 

Cũng nhƣ các Học phần thể thao khác, Taekwondo là Học phần thể thao thi đấu đối kháng cá 

nhân trực tiếp giữa 2 đấu thủ, đƣợc thực hiện với khối lƣợng và cƣờng độ cao luôn biến động 

trong thời gian dài, ra đ n liên tục, tập trung cao, phán đoán nhanh, vận dụng hầu hết các cơ 

quan trong cơ thể. 

5.33. SP211038, BÓNG ĐÁ CƠ BẢN, 01TC (0.0/1.0) 

Bóng đá là học phần tự chọn đƣợc đông đảo sinh viên yêu thích và tập luyện, tập luyện bóng đá 

một cách có hệ thống và khoa học gi p cho cơ thể ngƣời tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần 

lạc quan đem lại cho ngƣời học nhiều lợi ích thiết thực cả về thể chất lẫn tinh thần. 

Học phần trang bị cho sinh viên nắm đƣợc một số động tác, kĩ năng cơ bản bóng đá, phát triển 

nâng cao thể lực của sinh viên nhằm đáp ứng mục tiêu về giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển 

toàn diện, mang lại hiệu quả cao trong nhiệm vụ tăng cƣờng sức khỏe, phát triển thể chất cho thế 

hệ trẻ. 

Ngoài ra tập luyện bóng đá góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác 

phong … tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện trong các Học phần thể thao khác để nâng 

cao thể chất cho sinh viên. 
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5.34. SP211043, BÓNG RỔ CƠ BẢN, 01TC (0.0/1.0) 

Bóng rổ là học phần tự chọn đƣợc đông đảo sinh viên yếu thích và tập luyện, tập luyện, vui chơi 

ngoại khóa.  

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về Học phần bóng rổ. Tập 

luyện Bóng rổ gi p cho cơ thể ngƣời tập có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần lạc quan để thực hiện 

tốt các công việc đƣợc tốt hơn. Bóng rổ gi p ngƣời học phải di chuyển và hoạt động liên tục nên 

nó sẽ giúp bạn có đƣợc một cơ thể dẻo dai. 

5.35. SP211039, CỜ VUA 1, 01TC (0.0/1.0) 

Cờ vua là tr  chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 ngƣời chơi. Ngày nay, Cờ vua là 

một trong những tr  chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu ngƣời tại nhà riêng, trong câu lạc 

bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải. Việc học tập, chơi Cờ vua đƣợc coi là một cách để rèn 

luyện tƣ duy và bản lĩnh có tác dụng tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề 

để học tập các Học phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con ngƣời mới 

xã hội chủ nghĩa. 

5.36. SP211040, CỜ VUA 2, 01TC (0.0/1.0) 

Cờ vua là tr  chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 ngƣời chơi. Ngày nay, Cờ vua là 

một trong những tr  chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu ngƣời tại nhà riêng, trong câu lạc 

bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải. Việc học tập, chơi Cờ vua đƣợc coi là một cách để rèn 

luyện tƣ duy và bản lĩnh có tác dụng tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề 

để học tập các Học phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con ngƣời mới 

xã hội chủ nghĩa. 

5.37. SP211041, CỜ VUA 3, 01TC (0.0/1.0) 

Cờ vua là tr  chơi quốc tế và là Học phần thể thao trí tuệ cho 2 ngƣời chơi. Ngày nay, Cờ vua là 

một trong những tr  chơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu ngƣời tại nhà riêng, trong câu lạc 

bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải. Việc học tập, chơi Cờ vua đƣợc coi là một cách để rèn 

luyện tƣ duy và bản lĩnh có tác dụng tốt đối với sức khỏe phát triển thể lực toàn diện, tạo tiền đề 

để học tập các Học phần thể thao khác. Chơi Cờ vua chính là góp phần xây dựng con ngƣời mới 

xã hội chủ nghĩa. 

5.38. QP211011, ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÕNG VÀ AN NINH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN 

VIỆT NAM, 03TC (3.0/0.0) 

Học phần cung cấp cơ sở lí luận về đƣờng lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

bao gồm: Đối tƣợng, nhiệm vụ, phƣơng pháp nghiên cứu môn học; Quan điểm của chủ nghĩa 

Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm của 

Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lƣợng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 

an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng - an 

ninh và đối ngoại; nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ; Xây 

dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng lực lƣợng 

dân quân tự vệ, lực lƣợng dự bị động viên và động viên quốc phòng; Xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự 

an toàn xã hội. Học phần này là những kiến thức lý luận cơ bản tiền đề, làm cơ sở để vận dụng 

học những học phần khác. 

5.39. QP211006, CÔNG TÁC QUỐC PHÕNG VÀ AN NINH, 02TC (2.0/0.0) 

Học phần đề cập những nội dung cơ bản về nhiệm vụ công tác quốc phòng và an ninh của Đảng, 

Nhà nƣớc trong tình hình mới, bao gồm: Phòng chống chiến lƣợc “diễn biến h a bình”, bạo loạn 

lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, 

tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách 

mạng Việt Nam; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng; Phòng, chống vi phạm 

pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại 

danh dự, nhân phẩm của ngƣời khác; An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên 

không gian mạng; An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi 

truyền thống ở Việt Nam. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_duy
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5.40. QP211012, QUÂN SỰ CHUNG, 01TC (0.7/0.3) 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trƣờng trung cấp sƣ phạm, cao 

đẳng sƣ phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa.  

Học phần Quân sự chung là một nội dung trong chƣơng trình môn học, nhằm trang bị cho ngƣời 

học những kiến thức cơ bản về: Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các 

chế độ nề nếp chính quy, cách xắp xếp, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại khi học tập môn học 

giáo dục quốc phòng và an ninh tại trung tâm; điều lệnh đội ngũ; bản đồ, địa hình quân sự; 

ph ng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ kh  công nghệ cao; hiểu biết chung về các quân, binh 

chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Học phần giành thời gian giới thiệu 3 môn quân sự 

phối hợp để sinh viên tham gia hội thao điền kinh, thể thao quốc phòng. 

5.41. QP211013, KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU BỘ BINH VÀ CHIẾN THUẬT, 02TC (0.0/2.0) 

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trƣờng trung cấp sƣ phạm, cao 

đẳng sƣ phạm và cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa. 

Học phần Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật là một nội dung trong chƣơng trình môn 

học. Học phần nhằm trang bị cho ngƣời học những kiến thức, kỹ năng cơ bản về: Kỹ thuật bắn 

súng tiểu liên AK; t nh năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thƣờng dùng; từng 

ngƣời trong chiến đấu tiến công, từng ngƣời trong chiến đấu phòng ngự; từng ngƣời làm nhiệm 

vụ canh gác (cảnh giới). 

5.42. NL212715, THỔ NHƯỠNG, 03TC (2.0/1.0) 

Thổ nhƣỡng học là môn khoa học nghiên cứu đất trồng. Ðây là một môn khoa học cơ sở nhằm 

trang bị cho học viên kiến thức về nguồn gốc hình thành đất, quy luật phân bố các loại trên địa 

cầu, những đặc tính về hình thái, lý học, hoá học và sinh học đất cùng với phƣơng hƣớng sử 

dụng, cải tạo và bảo vệ nhằm nâng cao độ phì đất để cây trồng đạt năngsuất cao và ổn định. 

Ðể học tốt môn Thổ nhƣỡng học cần có những kiến thức nhất định về thực vật, vi sinh vật, sinh 

lý, toán, lý và nhất là hoá học. Mặt khác, trên cơ sở đ  học môn Thổ nhƣỡng sinh viên sẽ có điều 

kiện học tốt các môn chuyên môn có liên quan nhƣ nông hoá, đánh giá đất, định giá đất, quy 

hoạch và sử dụng đất đai... 

5.43. NL212503, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, 02TC (1.5/0.5) 

Học phần “Đánh giá tác động môi trƣờng” đƣợc thể hiện trong 4 chƣơng, Chƣơng 1 cung cấp 

cho sinh viên ngành Quản lý đất đai những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực môi trƣờng, khái 

niệm và thuật ngữ cơ bản đƣợc sử dụng trong ĐTM; tiến trình cơ bản nhất của một quá trình 

đánh giá tác động môi trƣờng hay trình tự thực hiện một lƣợc duyệt, ĐTM sơ bộ hay ĐTM chi 

tiết đƣợc trình bày tại Chƣơng 2; các phƣơng pháp thông dụng đƣợc sử dụng trong ĐTM tại 

Chƣơng 3; và mẫu đề cƣơng ĐTM và một số ĐTM đƣợc thực hiện ở Việt Nam thể hiện tại 

Chƣơng 4. Sinh viên sẽ thực hành theo đ ng trình tự của một báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng liên quan đến quy hoạch sử dụng đất hoặc đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng khu 

công nghiệp… 

5.44. NL212504, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI, 03TC (2.0/1.0) 

Đánh giá đất đai là quá trình so sánh đối chiếu những đặc điểm t nh chất của đất đai LMU với 

yêu cầu sử dụng đất đai LUR cần phải có, qua đó xác định đƣợc hạng của đất đai làm cơ sở cho 

quy hoạch-kế hoạch, định giá,… sử dụng đất. Vì thế vị tr  môn học nhƣ chiếc cầu nối giữa các 

môn học cơ sở với các môn học chuyên ngành Quản lý đất đai. Muốn sử dụng đất hiệu quả thì 

phải đánh giá đất đai mới hiểu đƣợc đặc điểm, t nh chất của đất đai th ch hợp với loại cây trồng 

nào mà quy hoạch sử dụng hợp lý trên cơ sở phân hạng mức độ th ch hợp ƣu tiên của từng loại 

sử dụng đất.Vì vậy, môn học này gắn liền với môi trƣờng hoạt động là đất và tác động khai thác 

sử dụng đất hợp lý để đáp ứng yêu cầu của cây trồng để có môi trƣờng thuận lợi cho cây trồng, 

tạo ra nông sản có năng suất và chất lƣợng cao góp phần phát triển kinh tế - x  hội và sản xuất 

bền vững. 

5.45. NL212506, TRẮC ĐỊA 1 03TC (2.0/1.0) 

Trắc địa 1 là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chƣơng trình đào tạo ngành quản 

lý đất đai. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về mặt tham chiếu Geoid, Ellipsoid 

trái đất, định hƣớng đƣờng thẳng, hai bài toán cơ bản trong trắc địa; Đo vẽ bản đồ: đo khoảng 
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cách, đo cao và đo góc; Các loại sai số trong đo đạc, áp dụng các công thức tính toán sai số trong 

đo đạc và tính toán diện tích các thửa đất trên bản đồ và ngoài thực địa. Trong đó học phần chú 

trọng rèn luyện kỹ năng đo đạc và tính toán xử lý số liệu đo đạc của sinh viên. Học phần Trắc địa 

1 có quan hệ chặt chẽ với học phần Trắc địa 2, Bản đồ học, Trắc địa ảnh viễn thám và Hệ thống 

thông tin địa lý để hoàn thiện khối kiến thức trắc địa – bản đồ phục vụ học tập các học phần 

chuyên ngành xây dựng thành lập bản đồ. 

5.46. NL212508, TRẮC ĐỊA 2, 03TC (2.0/1.0) 

Trắc địa 2 là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở trong chƣơng trình đào tạo ngành quản lý đất 

đai. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về lƣới khống chế mặt bằng, lƣới khống chế độ cao 

trong trắc địa và kỹ năng xây dựng, đo vẽ và bình sai lƣới khống chế, đo vẽ chi tiết thành lập bản 

đồ và sử dụng bản đồ ngoài thực địa. Học phần Trắc địa 2 có quan hệ chặt chẽ với học phần Trắc 

địa 1, Bản đồ học, Trắc địa ảnh viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý để hoàn thiện khối kiến 

thức trắc địa – bản đồ phục vụ học tập các học phần chuyên ngành xây dựng thành lập bản đồ. 

5.47. NL212517, TRẮC ĐỊA ẢNH VIỄN THÁM, 02TC (1.5/0.5) 

Học phần “Trắc địa ảnh viễn thám” cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về ảnh máy bay, 

ảnh vệ tinh và các phƣơng pháp đo đạc trên hai loại ảnh này. Sau khi tìm hiểu học phần Trắc địa 

ảnh viễn thám, sinh viên nhận thức thêm một phƣơng pháp đo đạc các đối tƣợng tự nhiên một 

cách gián tiếp thông qua ảnh ngoài phƣơng pháp đo đạc trực tiếp ngoài thực địa bằng máy kinh 

vĩ. Học phần gồm 5 chƣơng, trƣớc mỗi chƣơng có đề ra mục tiêu và sau đó là câu hỏi ôn tập để 

sinh viên có thể nắm bắt tốt hơn kiến thức của từng chƣơng, cụ thể với Chƣơng I tổng quan về 

phƣơng pháp đo ảnh; Chƣơng II trình bày cơ sở toán học của phƣơng pháp đo ảnh; Chƣơng III 

thể hiện những tính chất hình học cơ bản của ảnh đo trong chụp ảnh hàng không; Chƣơng IV giải 

thích nguyên lý nhìn và đo ảnh lập thể; và Chƣơng V vận dụng các kiến thức để có  thể đoán đọc 

điều vẽ ảnh viễn thám phục vụ cho công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai. 

5.48. NL212507, BẢN ĐỒ HỌC, 02TC (1.5/0.5) 

Bản đồ học là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chƣơng trình đào tạo ngành quản 

lý đất đai. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về bản đồ: khái niệm, phân loại, vai trò, 

tính chất, các yếu tố trên bản đồ, hệ tọa độ trên bản đồ; Kiến thức về ngôn ngữ bản đồ: chữ viết, 

ký hiệu, màu sắc trên bản đồ, phân loại, nội dung, các phƣơng pháp thể hiện nội dung trên bản 

đồ chuyên đề, quy trình thành lập bản đồ chuyên đề. Học phần Bản đồ học có quan hệ chặt chẽ 

với học phần Trắc địa 1, Trắc địa 2, Bản đồ học, Trắc địa ảnh viễn thám và  Hệ thống thông tin 

địa lý để hoàn thiện khối kiến thức trắc địa – bản đồ phục vụ học tập các học phần chuyên ngành 

xây dựng thành lập bản đồ. 

5.49. NL212511, HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ, 03TC (2.0/1.0) 

Học phần Hệ thống thông tin địa lý là học phần cơ sở ngành cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về Hệ thống thông tin địa lý làm cơ sở để sinh viên tiếp thu các học phần chuyên 

ngành. Học phần này cung cấp một số khái niệm cơ bản về hệ thống, về cơ sở toán học của bản 

đồ nhƣ phép chiếu, các hệ thống tọa độ, về cấu trúc dữ liệu, về công tác xây dựng, khai thác, sử 

dụng Hệ thống thông tin địa lý, đồng thời rèn luyện cho sinh viên về thái độ làm việc sau khi ra 

trƣờng giúp sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của một cán bộ quản lý về lĩnh vực đất 

đai. Học phần này đƣợc học song hành với học phần Đánh giá đất đai. Học phần gồm 7 chƣơng, 

trƣớc mỗi chƣơng có đề ra mục tiêu và sau đó là câu hỏi ôn tập để sinh viên có thể nắm bắt đƣợc 

tốt hơn nội dung học phần.  Cụ thể: Chƣơng 1: Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý; Chƣơng 

2. Một số khái niệm cơ bản về hệ thống tham chiếu không gian; Chƣơng 3: Cấu trúc dữ liệu của 

GIS; Chƣơng 4: Xây dựng cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin địa lý; Chƣơng 5. Mô hình số độ cao 

(DEM); Chƣơng 6: Phân t ch dữ liệu trong GIS; Chƣơng 7: GIS và INTERNET. 

5.50. NL213526, QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, 02TC (1.5/0.5) 

Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH là một trong những học phần chuyên ngành của ngành 

Quản lý đất đai. Học phần gồm những kiến thức về khái niệm quy hoạch và quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội; vai trò và nhiệm vụ của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

quan điểm cơ bản của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; nguyên tắc lập quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; căn cứ của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; yêu 
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cầu của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; mối quan hệ giữa quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội với một số loại hình quy hoạch khác; nội dung của quy hoạch tổng thể phát 

triển KT-XH; căn cứ, nội dung và trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH các cấp và 

các ngành, lĩnh vực; thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, 

công tác quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH. Đây là học phần làm nền tảng để sinh 

viên ngành Quản lý đất đai học các học phần tiếp theo đó là Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch 

sử dụng đất đô thị và điểm dân cƣ nông thôn, Quy hoạch và lập dự án phát triển nông thôn. 

5.51. NL212617, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI, 03TC (2.0/1.0) 

Học phần “Quản lý hành ch nh Nhà nƣớc về đất đai” có mục đ ch không chỉ cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về ngành học, những quy định của Nhà nƣớc trong công tác quản lý 

đất đai mà c n rèn luyện cho sinh viên về thái độ làm việc sau khi ra trƣờng, thực hiện tốt nhiệm 

vụ, chức năng của một cán bộ quản lý về lĩnh vực đất đai với hy vọng đặt một nền tảng về lý 

tƣởng sống để phục vụ x  hội ngày càng tốt đẹp và văn minh. Học phần gồm 5 chƣơng, trƣớc 

mỗi chƣơng có đề ra mục tiêu và sau đó là câu hỏi ôn tập để sinh viên có thể nắm bắt đƣợc tốt 

hơn nội dung môn học, cụ thể, chƣơng 1 sẽ tổng quan về quản lý hành ch nh Nhà nƣớc về đất 

đai; chƣơng 2 giới thiệu bộ máy quản lý hành ch nh Nhà nƣớc về đất đai; chƣơng 3 hƣớng dẫn 

kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; chƣơng 4 trình bày chi tiết 15 nội dung quản lý 

hành ch nh Nhà nƣớc về đất đai; và chƣơng 5 sơ lƣợc những quy định trong quản lý và sử dụng 

một số loại đất. 

5.52. NL213518, QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, 03TC (2.0/1.0) 

Môn học Quy hoạch sử dụng đất trong chƣơng trình đào tạo ngành Quản lý đất đai làm cơ sở hỗ 

trợ kiến thức cho các môn học: Quy hoạch phát triển nông thôn, quy hoạch cảnh quan, quy hoạch 

đô thị và điểm dân cƣ nông thôn, cung cấp cho sinh viên khả năng xây dựng phƣơng án quy 

hoạch sử dụng đất đối với một địa phƣơng cụ thể.Học phần gồm 5 chƣơng, trƣớc mỗi chƣơng có 

đề ra mục tiêu và sau đó là câu hỏi ôn tập để sinh viên có thể nắm bắt đƣợc tốt hơn nội dung môn 

học, cụ thể, chƣơng 1, 2 cung cấp kiến thức cho sinh viên về cơ sở lý luận của quy hoạch sử 

dụng đất; chƣơng 3 giới thiệu hệ thống quy hoạch sử dụng đất của Việt Nam theo luật đất đai 

hiện hành; chƣơng 4 hƣớng dẫn sinh viên quy trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, 

ngành; chƣơng 5 hƣớng dẫn kỹ năng xác định nhu cầu  

5.53. NL213722, QUY HOẠCH VÀ LẬP DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, 02TC (1.5/0.5) 

Môn học Quy hoạch và lập dự án phát triển nông thôn trong chƣơng trình đào tạo ngành Quản lý 

đất đai làm cơ sở hỗ trợ kiến thức cho các môn học: quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và 

điểm dân cƣ nông thôn; cung cấp cho sinh viên khả năng xây dựng phƣơng án quy hoạch phát 

triển và lập dự án phát triển nông thôn đối với một địa phƣơng cụ thể.Học phần gồm 5 chƣơng, 

trƣớc mỗi chƣơng có đề ra mục tiêu và sau đó là câu hỏi ôn tập để sinh viên có thể nắm bắt đƣợc 

tốt hơn nội dung môn học, cụ thể, chƣơng 1, 2 cung cấp kiến thức cho sinh viên về cơ sở lý luận 

của quy hoạch phát triển nông thôn; chƣơng 3 cung cấp cho sinh viên kỹ năng lập qy hoạch phát 

triển nông thôn; chƣơng 4 hƣớng dẫn sinh viên các bƣớc tiến hànhlập dự án. 

5.54. NL213552, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN, 02TC (1.5/0.5) 

Môn học Quy hoạch đô thị và điểm dân cƣ nông thôn trong chƣơng trình đào tạo ngành Quản lý 

đất đai làm cơ sở hỗ trợ kiến thức cho các môn học: quy hoạch cảnh quan; cung cấp cho sinh 

viên khả năng xây dựng phƣơng án quy hoạch đô thị và điểm dân cƣ nông thôn đối với một địa 

phƣơng cụ thể.Học phần gồm 5 chƣơng, trƣớc mỗi chƣơng có đề ra mục tiêu và sau đó là câu hỏi 

ôn tập để sinh viên có thể nắm bắt đƣợc tốt hơn nội dung môn học, cụ thể, chƣơng 1 cung cấp 

kiến thức cho sinh viên về cơ sở lý luận của quy hoạch điểm dân cƣ; chƣơng 2 cung cấp cho sinh 

viên cơ sở lý luận quy hoạch đô thị; chƣơng 3 hƣớng dẫn sinh viên quy hoạch định hƣớng không 

gian và quy hoạch chi tiết đô thị; chƣơng 4 cung cấp cho sinh viên cơ sở lý luận của quy hoạch 

điểm dân cƣ nông thôn.; chƣơng 5 hƣớng dẫn kỹ năng quy hoạch điểm dân cƣ nông thôn cho 

sinh viên. 

5.55. NL213510, BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, 03TC (2.0/1.0) 

Học phần Bản đồ địa chính cung cấp cho sinh viên những kiến thức về bản đồ địa chính-tờ bản 

đồ quan trọng nhất trong ngành quản lý đất đai, những quy định của Nhà nƣớc trong công tác đo 
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đạc, thành lập, sử dụng, khai thác và bảo quản Bản đồ địa ch nh đồng thời rèn luyện cho sinh 

viên về thái độ làm việc sau khi ra trƣờng giúp sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của 

một cán bộ quản lý về lĩnh vực đất đai. Học phần này đƣợc học sau học phần bản đồ học. Học 

phần gồm 6 chƣơng, trƣớc mỗi chƣơng có đề ra mục tiêu và sau đó là câu hỏi ôn tập để sinh viên 

có thể nắm bắt đƣợc tốt hơn nội dung học phần.  Cụ thể: Chƣơng 1. Khái quát về địa chính và 

bản đồ địa ch nh; Chƣơng 2. Cơ sở toán học của bản đồ địa ch nh; Chƣơng 3. Quy trình công 

nghệ thành lập bản đồ địa ch nh; Chƣơng 4. Trình bày bản đồ địa ch nh; Chƣơng 5. Chuẩn hóa 

bản đồ địa chính; Chƣơng 6. Sử dụng, cập nhật chỉnh lý và bảo quản bản đồ địa chính. 

5.56. NL213521, ĐĂNG KÝ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI, 02TC (1.5/0.5) 

Học phần “Đăng ký thống kê đất đai” đƣợc giảng dạy cho sinh viên Đại học năm thứ 3 thuộc 

chuyên ngành Quản lý đất đai. Học phần cung cấp cho ngƣời học những vấn đề chung về đăng 

ký thống kê đất đai; Hệ thống đăng ký đất đai; Đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất; Thống 

kê, kiểm kê đất đai. Sau quá trình tim hiểu Học phần Đăng ký thống kê đất đai, sinh viên chuyên 

ngành Quản lý đất đai nắm đƣợc hoạt động đăng ký đất đai và thống kê đất đai, các trình tự thủ 

tục thực hiện, phục vụ cho công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai tại các đơn vị hành chính sau khi 

tốt nghiệp. 

5.57. NL213522, PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI, 02TC (1.5/0.5) 

- Học phần Pháp luật đất đai có vị trí, vai trò quan trong quản lý nhà nƣớc về đất đai. Pháp luật 

về đất đai đƣợc coi là cơ sở pháp lý đầy đủ để Nhà nƣớc thực hiện chức năng đại diện làm chủ sở 

hữu và thống nhất quản lý đất đai; 

- Học phần này nhằm cung cấp cho ngƣời học những kiến thức về chính sách, pháp luật của Nhà 

nƣớc trong việc thực hiện chức năng của Nhà nƣớc với tƣ cách là đại diện toàn dân làm chủ sở 

hữu đối với đất đai và chức năng quản lý nhà nƣớc đối với đất đai, củng nhƣ quy định về quyền 

và nghĩa vụ của ngƣời sử dụng đất; 

- Học phần Pháp luật đất đai c n thể hiện tính nguyên tắc, định hƣớng cơ sở pháp lý cho các học 

phần chuyên môn khác của chƣơng trình đào tạo ngành Quản lý đất đai.  

5.58. NL213545, THANH TRA ĐẤT ĐAI, 02TC (2.0/0.0) 

Học phần Thanh tra đất đai là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chƣơng 

trình đào tạo đại học ngành quản lý đất đai. Học phần trang bị cho ngƣời học những kiến thức về 

tổ chức, hoạt động của thanh tra nói chung và thanh tra đất đai nói riêng, đây là hoạt động không 

thể thiếu trong công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai. Bên cạnh trang bị kiến thức, kỹ năng cho 

sinh viên khi ra trƣờng có thể hiểu và tiến hành các hoạt động thanh tra, thì học phần còn trang bị 

cho sinh viên kiến thức, kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoạt động xử lý vi 

phạm hành ch nh trong lĩnh vực đất đai và hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai. Với nội dung 

kiến thức của học phần đƣợc trang bị, ngƣời học có thể thực hiện tốt công tác quản lý nhà nƣớc 

về đất đai ở cơ quan chuyên môn. 

5.59. NL213550, KINH TẾ ĐẤT, 02TC (1.5/0.5) 

Học phần Kinh tế đất là học phần bắt buộc trong chƣơng trình đào tạo ngành Quản lý đất 

đai. Học phần trang bị một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về kinh tế tài nguyên đất, cơ sơ 

và phƣơng pháp nghiên cứu kinh tế đất cũng nhƣ đánh giá hiệu quả sử dụng đất. Các nội dung cụ 

thể bao gồm: Khái quát về Đại cƣơng về kinh tế Tài nguyên đất; Cơ sở khoa học nghiên cứu 

kinh tế đất; Phƣơng pháp nghiên cứu kinh tế đất; Đánh giá hiệu quả sử dụng đất. 

5.60. NL213528, ĐỊNH GIÁ ĐẤT, 02TC (1.5/0.5) 

Định giá đất là học phần chuyên ngành của ngành Quản lý đất đai. Học phần gồm những 

kiến thức về khái niệm giá đất, đặc trƣng của giá đất, các nhân tố ảnh hƣởng đến giá đất, khái 

niệm định giá đất, cơ sở khoa học để xác định giá đất, các nguyên tắc định giá đất, các phƣơng 

pháp định giá đất và quy trình định giá các loại đất, nhóm đất. Đây là học phần nền tảng để sinh 

viên ngành Quản lý đất đai học tiếp các học phần tiếp theo đó là Thị trƣờng bất động sản, Quản 

lý sàn giao dịch bất động sản, Thuế nhà đất. 
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5.61. NL213529, THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN, 02TC (1.5/0.5) 

Thị trƣờng bất động sản là một trong những học phần chuyên ngành của ngành Quản lý đất đai. 

Học phần gồm những kiến thức về khái niệm, chức năng và phân loại thị trƣờng; khái niệm, đặc 

tính của bất động sản; khái niệm và phân loại thị trƣờng bất động sản; đặc tính của thị trƣờng bất 

động sản, quan hệ cung, cầu trong thị trƣờng bất động sản, các chủ thể tham gia thị trƣờng bất 

động sản, tính tất yếu của việc hình thành và phát triển thị trƣờng bất động sản, vai trò của thị 

trƣờng bất động sản; pháp luật về bất động sản, đăng ký bất động sản, định giá bất động sản, 

thông tin bất động sản, kinh doanh bất động sản; Vai trò của Nhà nƣớc đối với thị trƣờng bất 

động sản, vai trò quản lý của Chính phủ trong thị trƣờng bất động sản, quá trình hình thành và 

phát triển thị trƣờng bất động sản ở Việt Nam, một số giải pháp cơ bản th c đẩy sự hình thành và 

phát triển thị trƣờng bất động sản ở Việt Nam. Đây là học phần nền tảng để sinh viên ngành 

Quản lý đất đai học học phần Quản lý Sàn giao dịch bất động sản. 

5.62. NL213511, TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ, THÀNH LẬP BẢN ĐỒ, 03TC (1.5/1.5) 

Học phần Tin học trong thiết kế, thành lập bản đồ cung cấp cho sinh viên những kiến thức về 

việc ứng dụng các phần mềm tin học chuyên ngành để xây dựng, quản lý, chỉnh lý bản đồ địa 

chính, bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất đồng thời rèn luyện cho sinh viên về thái độ 

làm việc sau khi ra trƣờng giúp sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của một cán bộ quản 

lý về lĩnh vực đất đai. Học phần này đƣợc học sau học phần Hệ thống thông tin đất. Học phần 

gồm 4 chƣơng, trƣớc mỗi chƣơng có đề ra mục tiêu và sau đó là câu hỏi ôn tập để sinh viên có 

thể nắm bắt đƣợc tốt hơn nội dung học phần.  Cụ thể: Chƣơng 1. Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ; 

Chƣơng 2. Mô hình dữ liệu bản đồ; Chƣơng 3. Chuẩn hoá dữ liệu bản đồ; Chƣơng 4. Hệ thống 

phần mềm chuẩn lập bản đồ. 

5.63. NL213523, HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT, 03TC (2.0/1.0) 

Hệ thống thông tin đất là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chƣơng trình đào 

tạo ngành quản lý đất đai. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về khái niệm cơ bản về 

thông tin, hệ thống, hệ thống thông tin; Hệ thống thông tin đất đai; Quản lý thông tin đất đai; 

Phân tích thiết kế xây dựng hệ thống thông tin đất đai; T nh kinh tế của một hệ thống thông tin 

đất đai. Đồng thời học phần còn rèn luyện kỹ năng sử dụng phần mềm ELIS/VILIS xây dựng hệ 

thống thông tin đất đai. Học phần Hệ thống thông tin đất có quan hệ chặt chẽ với học phần Hệ 

thống thông tin địa lý, Bản đồ địa ch nh và Đăng ký thống kê đất đai để hoàn thiện khối kiến 

thức và kỹ năng chuyên ngành. 

5.64. NL213530, THUẾ NHÀ ĐẤT, 02TC (1.5/0.5) 

Thuế nhà đất là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chƣơng trình đào tạo ngành 

quản lý đất đai. Học phần chuyên ngành trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về các 

loại thuế phát sinh trong quá trình sử dụng đất; cùng các học phần chuyên ngành: Đăng ký thống 

kê đất đai, Định giá đất, Kinh tế đất, Thị trƣờng bất động sản để hoàn thiện chuỗi kiến thức toàn 

diện của chƣơng trình đào tạo ngành Quản lý đất đai. 

5.65. NL213531, HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU, 02TC (1.5/0.5) 

Môn học hệ thống định vị toàn cầutrong chƣơng trình đào tạo ngành Quản lý đất đai là môn học bổ 

trợ cung cấp thêm cho sinh viên ngành quản lý đất đai kiến thức cơ bản đo đạc bằng công nghệ vệ 

tinh và ứng dụng của nó đối với đo đạc thành lập bản đồ cũng nhƣ khả năng ứng dụng của công 

nghệ GPS trong đời sống hàng ngày.Học phần gồm 3 chƣơng, trƣớc mỗi chƣơng có đề ra mục tiêu 

và sau đó là câu hỏi ôn tập để sinh viên có thể nắm bắt đƣợc tốt hơn nội dung môn học, cụ thể, 

chƣơng 1 cung cấp kiến thức cho sinh viên về cơ sở của đo đạc vệ tinh; Chƣơng 2 giới thiệu về hệ 

thống định vị toàn cầu; Chƣơng 3 cung cấp kiến thức về các nguyên lý định vị bằng GPS; Chƣơng 

4 hƣớng dẫn sinh viên ứng dụng công nghệ GPS trong đo đạc thành lập bản đồ.  

5.66. NL213534, TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, 02TC (1.0/1.0) 

Học phần Tin học trong quản lý đất đai là học phần bắt buộc đƣợc dạy vào học kỳ 6 cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức tổng quan về việc ứng dụng tin học trong ngành quản lý đất đai, 

bên cạnh đó nó c n bổ sung thêm cho sinh viên một số mảng ứng dụng tin học ngoài các mảng 

đ  học trƣớc đó vào công tác quản lý đất đai gi p sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng 

của một cán bộ quản lý về lĩnh vực đất đai sau này. Học phần gồm 4 chƣơng, trƣớc mỗi chƣơng 
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có đề ra mục tiêu và sau đó là câu hỏi ôn tập để sinh viên có thể nắm bắt đƣợc tốt hơn nội dung 

học phần.  Cụ thể: Chƣơng 1. Tổng quan tình hình tin học hóa trong ngành quản lý đất đai; 

Chƣơng 2. Nhóm các phần mềm trợ giúp thiết kế, thành lập bản đồ; Chƣơng 3. Nhóm các phần 

mềm trợ giúp quản lý hồ sơ địa ch nh; Chƣơng 4. Nhóm các phần mềm trợ giúp kiểm kê đất đai, 

in giấy chứng nhận, bình sai. 

5.67. NL213533, QUY HOẠCH CẢNH QUAN, 02TC (1.5/0.5) 

Quy hoạch cảnh quan là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chƣơng trình 

đào tạo ngành quản lý đất đai, bao gồm những nội dung kiến thức chung về cảnh quan, quy 

hoạch và thiết kế cảnh quan đô thị, duy hoạch về hệ thống đất xanh đô thị, quy hoạch và thiết kế 

cây xanh đƣờng phố và quy hoạch và thiết kế vƣờn – công viên. Quy hoạch cảnh quan cùng các 

học phần chuyên ngành khác để hoàn thiện chuỗi kiến thức toàn diện của chƣơng trình đào tạo 

ngành Quản lý đất đai. 

5.68. NL213008, PHƯƠNG PHÁP VIỄN THÁM TRONG THEO DÕI BIẾN ĐỘNG TÀI 

NGUYÊN ĐẤT, 03TC (1.5/1.5) 

Học phần “Phƣơng pháp viễn thám trong theo dõi biến động sử dụng tài nguyên đất” ginagr dạy 

cho sinh viên ngành Quản lý đất đai có sự cập nhật các kiến thức mới về ảnh vệ tinh và phần 

mềm giải đoán ảnh vệ tinh nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thiết, bổ trợ thêm 

kỹ năng để hoàn thành tốt các vị trí công việc liên quan đến chuyên ngành quản lý đất đai sau khi 

tốt nghiệp. Học phần gồm Chƣơng 1 giới thiệu về tƣ liệu viễn thám và các phƣơng pháp xử lý tƣ 

liệu viễn thám; Chƣơng 2 trình bày khái niệm về biến động đất đai và các phƣơng pháp nghiên 

cứu biến động đất đai; và Chƣơng 3 nêu lên sự cần thiết và khả năng t ch hợp tƣ liệu viễn thám 

và hệ thống thông tin địa lý trong công tác theo dõi biến động tài nguyên đất. 

5.69. NL213538, XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐO ĐẠC, 02TC (1.5/0.5) 

Xử lý số liệu đo đạc là học phần thuộc khối kiến thức tự chọn trong chƣơng trình đào tạo ngành 

quản lý đất đai. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về phƣơng pháp xử lý các 

số liệu trắc địa, bình sai. Những phƣơng pháp này đƣợc thuật toán hóa giúp chúng ta xử lý và bình 

sai những bài toán trắc địa. Học phần Xử lý số liệu đo đạc có quan hệ chặt chẽ với học phần Trắc 

địa 2, Bản đồ học, Trắc địa ảnh viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý để hoàn thiện khối kiến 

thức trắc địa – bản đồ phục vụ học tập các học phần chuyên ngành xây dựng thành lập bản đồ. 

5.70. NL213551, QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN, 02TC (1.5/0.5) 

Quản lý Sàn giao dịch bất động sản là học phần tự chọn thuộc phần kiến thức chuyên ngành của 

ngành Quản lý đất đai. Học phần gồm những kiến thức về khái niệm sàn giao dịch bất động sản, 

tính tất yếu của việc thành lập sàn giao dịch bất động sản, chức năng của sàn giao dịch bất động 

sản, vai trò của sàn giao dịch bất động sản trong thị trƣờng bất động sản, thực trạng ra đời và 

phát triển của các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam. Quy định về thành lập sàn giao dịch bất 

động sản, nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản, tổ chức bộ máy của sàn giao dịch 

bất động sản, quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. Các dịch vụ kinh doanh bất 

động sản nhƣ dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ tƣ vấn 

bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản. Nội dung quản lý nhà nƣớc về kinh doanh bất động 

sản và xử lý sàn giao dịch bất động sản vi phạm pháp luật. 

5.71. NL213514, ĐÁNH GIÁ SỐ LIỆU PHÂN TÍCH ĐẤT, 02TC (1.5/0.5) 

Đây là học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đánh giá các số liệu phân tích các 

chỉ tiêu về lý t nh, hóa t nh đất, vận dụng các kiến thức của học phần thổ nhƣỡng học, đánh giá 

đất đai… 

Sinh viên sau khi học xong học phần có khả năng nhận xét, đánh giá các số liệu phân t ch đất, từ 

đó có những đánh giá về độ phì nhiêu của đất và ứng dụng vào thực tiễn. 

5.72. NL213516, SINH THÁI SINH HỌC ĐẤT, 02TC (2.0/0.0) 

Theo quan điểm xem trái đất nhƣ là vật thể sống thông qua thành phần sinh thái đất tác động các 

biện pháp tạo điều kiện cho sinh học đất hoạt động mạnh phát huy những đặc điểm vốn có của 

đất để nâng cao độ phì nhiêu và năng suất cây trồng, góp phần phát triển sản xuất trên cơ sở sử 

dụng đất hợp lý tài nguyên đất theo quan điểm bền vững. 
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Vì vậy, môn học này gắn liền với môi trƣờng hoạt động là đất và tác động sử dụng đất để đáp 

ứng yêu cầu của cây trồng có môi trƣờng thuận lợi cho cây trồng, sử dụng đất hợp lý tạo ra nông 

sản có chất lƣợng cao góp phần phát triển sản xuất. 

5.73. NL213629, PHƯƠNG PHÁP TOÁN TRONG QUY HOẠCH, 02TC (1.0/1.0) 

Môn học Phƣơng pháp toán trong quy hoạch rong chƣơng trình đào tạo ngành Quản lý đất đai là 

môn học tự chọn, có vai trò bổ trợ kiến thức cho sinh viên. Môn học cung cấp cho sinh viên 

phƣơng pháp toán trong quy hoạch sử dụng đất; cung cấp cho sinh viên khả năng xây dựng 

phƣơng án quy hoạch sử dụng đất bằng toán quy hoạch tuyến tính. Học phần gồm 2 chƣơng, 

trƣớc mỗi chƣơng có đề ra mục tiêu và sau đó là câu hỏi ôn tập để sinh viên có thể nắm bắt đƣợc 

tốt hơn nội dung môn học. Cụ thể, chƣơng 1 cung cấp kiến thức cho sinh viên về cơ sở toán tối 

ƣu; chƣơng 2 cung cấp cho sinh viên kỹ năng giải bài toán quy hoạch tyến tính. 

5.74. NL233766, HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP, 02TC (2.0/0.0) 

Khoa học hệ thống ngày càng đƣợc ứng dụng nhiều trong các ngành khoa học khác. Học phần hệ 

thống nông nghiệp gi p sinh viên có quan điểm, cách tiếp cận với nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn trong mối liên quan chặt chẽ giữa điều kiện tự nhiên vớia điều kiện xã hội-nhân văn nhằm 

th c đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững. Là môn học nghiên cứu về các kiến thức xây dựng hệ 

thống nông nghiệp trên cơ sở phát triển bền vững. Môn học sẽ trình bày các tiến bộ trong nghiên 

cứu về hệ thống nông nghiệp, phát triển và áp dụng hệ thống nông nghiệp trong quá trình phát 

triển nông nghiệp, nông thôn theo hƣớng bền vững.  

Cung cấp kiên thức để học viên hình thành phƣơng pháp tƣ duy mới, tƣ duy hệ thống thay cho tƣ 

duy riêng lẻ. Từ đó xây dựng quan điểm phát triển nông nghiệp theo hƣớng tôn trọng quy luật 

phát triển, nông nghiệp bền vững. Trang bị cho học viên phƣơng pháp nghiên cứu phát triển 

nông nghiệp mới đó là phƣơng pháp tiếp cận từ dƣới lên thay cho cách tiếp cận từ trên xuống 

nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu chỉ đạo sản xuất, trang bị cho học viên về kiến thức sản xuất 

nông nghiệp hiện đại theo hƣớng bền vững. 

5.75. NL213544, PHÂN TÍCH SINH KẾ TRONG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT, 02TC (1.5/0.5) 

Phân tích sinh kế trong sử dụng tài nguyên đất là học phần tự chọn thuộc phần kiến thức chuyên 

ngành của ngành Quản lý đất đai. Học phần gồm những kiến thức về khái niệm sinh kế, phân 

loại sinh kế, các nguồn lực để phát triển sinh kế, đánh giá, lựa chọn và phát triển sinh kế, ứng 

dụng phƣơng pháp SWOT trong lựa chọn phát triển sinh kế, các loại hình hỗ trợ sinh kế cộng 

đồng, mục tiêu và nội dung kết nối thị trƣờng cho phát triển sinh kế cộng đồng.  

5.76. NL213515, QUAN HỆ ĐẤT VÀ CÂY TRỒNG, 02TC (1.5/0.5) 

Mô tả mối quan hệ đất- phân bón và cây trồng, vai trò của các yếu tố dinh dƣỡng đối với cây 

trồng, khả năng đồng hóa dinh dƣỡng của cây trồng, khả năng cung cấp dinh dƣỡng của đất; các 

loại phân bón cho cây trồng và các định luật sử dụng phân bón giữa dinh dƣỡng đất và cây trồng, 

làm cơ sở để tính toán hiệu quả sử dụng đất, bố trí cây trồng hợp lý, phục vụ công tác quy hoạch 

sử dụng, cải tạo, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất hiện có của Việt Nam. Vì vậy, môn học 

này gắn liền với môi trƣờng hoạt động là đất và tác động bổ sung dinh dƣỡng để đáp ứng yêu cầu 

của cây trồng là nông hóa để có môi trƣờng thuận lợi cho cây trồng, tạo ra nông sản có chất 

lƣợng cao góp phần phát triển sản xuất bền vững. 

5.77. NL213724, LÂM NGHIỆP ĐẠI CƯƠNG 02TC (2.0/0.0) 

Môn học Lâm nghiệp đại cƣơng là học phần kiến thức bổ trợ cho sinh viên không chuyên. 

Nghiên cứu học phần này sẽ giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về lâm nghiệp. Môn học 

này cung cấp cho ngƣời học những kiến thức cơ bản về các đặc trƣng và t nh đặc thù của sản 

xuất Lâm nghiệp, các tiến trình xảy ra trong rừng, một số giải pháp kỹ thuật lâm sinh chủ yếu, 

phù trợ cho kiến thức nhóm ngành và kiến thức chuyên ngành đ  đƣợc học để có cái nhìn tổng 

quát về nông - lâm nghiệp. Môn học còn khuyến khích sự quan tâm và sự tham gia của sinh viên 

tiếp cận các hoạt động Lâm nghiệp ở Việt Nam. Môn học c n gi p cho ngƣời học có khả năng 

thích ứng và làm tốt công việc theo đ ng chuyên ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp, có cơ sở để áp 

dụng các kiến thức, kỹ năng và có thái độ phù hợp với hoàn cảnh cụ thể, công việc và thực hiện 

linh hoạt các hoạt động sản xuất có gắn với lâm nghiệp sau khi ra trƣờng. 
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Học phần Lâm nghiệp đại cƣơng là học phần tự chọn, thuộc nhóm các học phần bổ trợ trong 

chƣơng trình đào tạo của các ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn đặc biệt là các ngành 

Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Quản lý đất đai và Kinh tế nông nghiệp. Vì vậy, học phần 

này đƣợc xây dựng nhằm cung cấp cho ngƣời học là sinh viên tham gia theo học các ngành bậc 

đại học tại khoa Nông Lâm nghiệp, khoa Kinh tế… của Trƣờng Đại học Tây Nguyên; Cung cấp 

cho các cán bộ chuyên môn, các nhà quản lý và tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp những kiến 

thức cơ bản về lâm nghiệp nƣớc ta nói chung và khu vực Tây Nguyên nói riêng. 

5.78. NL213570, TRỒNG TRỌT ĐẠI CƯƠNG, 02TC (2.0/0.0) 

Học phần hệ Trồng trọt đại cƣơng gi p sinh viên các ngành không phải ngành trồng trọt, vảo vệ 

thực vật nhƣ: Quản lý đất đai, Lâm nghiệp, Quản lý Tài nguyên rừng, Chăn nuôi-Thú y, Kinh tế 

Nông nghiệp, Công nghệ sau thu hoạch.... có thể nắm bắt đƣợc những yêu cầu cơ bản nhất về 

khoa học cây trồng để trồng, chăm sóc tốt giúp cây trồng đạt năng suất cao và ổn định. Cung cấp 

kiến thức cơ bản về sự hình thành, phát triển nông nghiệp; các nhân tố của quá trình sản xuất 

nông nghiệp và đặc biệt là cung cấp, hƣớng dẫn kỹ thuật cơ bản nhất một số cây trồng chủ lực 

đang phát triển mạnh ở địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nhƣ cây công nghiệp (cây cà phê, cây cao 

su); cây ăn quả (cây bơ, cây sầu riêng); cây lƣơng thực (cây l a, cây ngô) để sinh viên các ngành 

học khác khoa học cây trồng và bảo vệ thực vật hiểu và vận dụng tốt các kiến thức này trong sản 

xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hƣớng bền vững. 

5.79. NL213744, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN ĐẤT, 02TC (2.0/0.0) 

Môn học Chiến lƣợc hát triển tài ngyên đất trong chƣơng trình đào tạo ngành Quản lý đất đai hỗ 

trợ kiến thức cho các môn học: Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch phát triển nông thôn, quy 

hoạch cảnh quan, quy hoạch đô thị và điểm dân cƣ nông thôn, cung cấp cho sinh viên khả năng 

phân t ch, xác định đƣợc mục tiêu, nội dung và phƣơng pháp tổ chức thực hiện chiến lƣợc phát 

triển tài nguyên đất.Học phần gồm 3 chƣơng, trƣớc mỗi chƣơng có đề ra mục tiêu và sau đó là 

câu hỏi ôn tập để sinh viên có thể nắm bắt đƣợc tốt hơn nội dung môn học, cụ thể, chƣơng 1, 2 

cung cấp kiến thức cho sinh viên về cơ sở lý luận, bối cảnh xây dựng chiến lƣợc phát triển tài 

ngyên đất của Việt Nam; chƣơng 3 cung cấp kiến thức giúp sinh viên có khả năng phân t ch tình 

hình xây dựng chiến lƣợc phát triển tài nguyên nói chung, tài nguyên đất nói riêng và có khả 

năng xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện chiến lƣợc đó. 

5.80. NL213542, RÈN NGHỀ TỔNG HỢP, 07TC (0.0/7.0) 

Rèn nghề tổng hợplàhọc phần bắt buộc thuộc phần kiến thức chuyên ngành của ngành Quản lý 

đất đai. Học phần gồm những kiến thức về nội dung và phƣơng pháp đo đạc đất đai;thống kê đất 

đai,tổ chức kê khai đăng kýcấp GCN;lập dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phƣơng án 

quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng điểm dân cƣ; định giá đất ở và đất nông nghiệp tại 

đô thị và nông thôn.Học phần Rèn nghề tổng hợpđƣợc bố trí vào học kỳ thứ 7 trong Chƣơng 

trình đào tạo của ngành Quản lý đất đai. Học phần đƣợc thực hiện sau khi sinh viên học xong các 

học phần:Trắc địa 2, Đăng ký thống kê đất đai,Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, Quy hoạch 

sử dụng đất, Quy hoạch sử dụng đất đô thị và điểm dân cƣ nông thôn, Định giá đất và Thị trƣờng 

bất động sản. 

5.81. NL213541, VĂN BẢN QUẢN LÝ VỀ ĐẤT ĐAI HIỆN HÀNH, 02TC (1.5/0.5) 

Học phần “Văn bản quản lý đất đai hiện hành” đƣợc biên soạn cho công tác giảng dạy và học tập 

thuộc chuyên ngành Quản lý đất đai nhằm mục đ ch không chỉ cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về ngành học, những quy định mới nhất của Nhà nƣớc trong công tác quản lý 

đất đai mà c n rèn luyện cho sinh viên về thái độ làm việc sau khi ra trƣờng, thực hiện tốt nhiệm 

vụ, chức năng của một cán bộ quản lý về lĩnh vực đất đai với hy vọng đặt một nền tảng về lý 

tƣởng sống để phục vụ xã hội ngày càng tốt đẹp và văn minh. Bài giảng gồm phần mở đầu giới 

thiệu về các văn quản quản lý đất đai hiện hành và 4 chuyên đề giới thiệu về trình tự, thủ tục mới 

nhất trong công tác cấp GCN, công tác giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đ ch sử dụng đất, công 

tác giải quyết tranh chấp về đất đai và công tác bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng là những nội 

dung có tính thời sự trong vấn đề về đất đai hiện nay. 
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5.82. NL213564, QUẢN LÝ TÁI TẠO TÀI NGUYÊN ĐẤT, 02TC (2.0/0.0) 

Môn học này cung cấp cho học viên các nội dung: Khái quát về nguồn tài nguyên đất; Tài 

nguyên đất trên thế giới và Việt Nam; Thoái hóa và ô nhiễm đất; Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài 

nguyên đất bền vững 

5.83. NL213547, QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP, 02TC (1.5/0.5) 

Học phần “Quản lý môi trƣờng đô thị và khu công nghiệp” đƣợc biên soạn cho công tác giảng 

dạy và học tập thuộc chuyên ngành Quản lý đất đai nhằm mục đ ch không chỉ cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về ngành học, những kiến thức, phƣơng pháp và những quy định 

mới nhất của Nhà nƣớc trong công tác quản lý môi trƣờng đô thị và khu công nghiệp mà còn rèn 

luyện cho sinh viên về thái độ làm việc sau khi ra trƣờng, thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của 

một cán bộ quản lý về lĩnh vực đất đai nói riêng và lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên nói chung. 

Bài giảng gồm phần mở đầu với những luận giải về tính cấp thiết phải học tập và nghiên cứu về 

vấn đề môi trƣờng đô thị và khu công nghiệp; Chƣơng 1 giới thiệu về các vấn đề môi trƣờng của 

phát triển đô thị và khu công nghiệp; Chƣơng 2 khái quát về Luật pháp quản lý và các tiêu chuẩn 

môi trƣờng; Chƣơng 3 trình bày về các phƣơng cách quản lý môi trƣờng đô thị và khu công 

nghiệp; Chƣơng 4 cụ thể hóa việc quản lý các thành phần môi trƣờng đô thị và khu công nghiệp. 

5.84. NL213537, ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH, 02TC (1.0/1.0) 

Đo đạc địa chính là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chƣơng trình đào tạo 

ngành quản lý đất đai. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lƣới địa ch nh (Lƣới 

khống chế mặt bằng và lƣới khống chế độ cao), đo vẽ chỉnh lý bản đồ địa ch nh cũng nhƣ quản 

lý và sử dụng bản đồ địa chính. Học phần Trắc địa 1 có quan hệ chặt chẽ với học phần Trắc địa 

2, Bản đồ học, Trắc địa ảnh viễn thám và  Hệ thống thông tin địa lý để hoàn thiện khối kiến thức 

trắc địa – bản đồ phục vụ học tập các học phần chuyên ngành xây dựng thành lập bản đồ. 

5.85. NL213548, BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẠT BẰNG, 02TC (1.5/0.5) 

Bồi thƣờng giải phóng mặt bằng là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong 

chƣơng trình đào tạo ngành quản lý đất đai. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về bồi 

thƣờng, giải phóng mặt bằng, tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất và chính sách bồi thƣờng thiệt 

hại khi nhà nƣớc thu hồi đất. Học phần Bồi thƣờng giải phóng mặt bằng có quan hệ chặt chẽ với 

học phần Định giá đất, Quản lý hành ch nh nhà nƣớc về đất đai, Quy hoạch sử dụng đất, Quy 

hoạch đô thị và điểm dân cƣ nông thôn để hoàn thiện khối kiến thức quản lý đất đai theo đ ng 

quy định hiện hành. 

6. Đề cƣơng chi tiết các học phần 

Thực hiện theo Quyết định số 2071/QĐ-ĐHTN ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trƣởng 

Trƣờng Đại học Tây Nguyên về việc ban hành chƣơng trình đào tạo ngành Quản lý đất đai. 

7. Đối sánh với các chƣơng trình đào tạo 

 Chƣơng trình đào tạo nƣớc ngoài 

 Chƣơng trình đào tạo trong nƣớc 

7.1. Chƣơng trình đào tạo ngành Quản lý đất đai - trƣờng Đại học Cần Thơ 
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7.2. Chƣơng trình đào tạo ngành Quản lý đất đai – Đại học Huế 
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7.3. Chƣơng trình đào tạo ngành Quản lý đất đai - Học viện Nông Nghiệp Việt Nam 

 

 

 
 



 

40   

 

 



 

41   

 

 

 



 

42   

 



 

43   

 



 

44   

 

 



 

45   

 

 

 



 

46   

 

 

 



 

47   

 

 



 

48   



 

49  

 

MỤC LỤC 

Trang 

I. Mô tả chƣơng trình đào tạo ..................................................................................................... 1 

1. Thông tin về chƣơng trình đào tạo ......................................................................................... 1 

2. Mục tiêu đào tạo ..................................................................................................................... 2 

2.1. Tầm nhìn- Sứ mạng- Triết lý giáo dục của Nhà trƣờng .................................................. 2 

2.2. Mục tiêu chung ................................................................................................................ 2 

2.3. Mục tiêu cụ thể ................................................................................................................ 2 

3. Chuẩn đầu ra ........................................................................................................................... 3 

4. Ma trận mục tiêu và chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo .................................................. 4 

5. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá .............................................................................................. 5 

II. Mô tả chƣơng trình dạy học ................................................................................................... 5 

1. Cấu tr c chƣơng trình dạy học ........................................................................................ 5 

2. Nội dung đào tạo ............................................................................................................. 5 

3. Kế hoạch giảng dạy chuẩn ............................................................................................... 9 

4. Ma trận quan hệ giữa các học phần và chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo ............ 12 

5. Mô tả vắn tắt các học phần ............................................................................................ 15 

5.1. ML211030, TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN, 03TC (3.0/0.0) ............................................. 15 

5.2. ML211031, KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN, 02TC (2.0/0.0) ........................... 15 

5.3. ML211032, CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC, 02TC (2.0/0.0) .............................. 15 

5.4. ML211002, TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH, 02TC (1.5/0.5) .......................................... 15 

5.5. ML211033, LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, 02TC (1.4/0.6) ................... 15 

5.6. KC211090, TOÁN CAO CẤP CHO NÔNG LÂM, 02TC (2.0/0.0) ............................ 15 

5.7. KC211006, XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ, 02TC (2.0/0.0) .......................................... 16 

5.8. KC211062, HOÁ HỌC ĐẠI CƢƠNG, 02TC (2.0/0.0) ................................................ 16 

5.9. KC211021, THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƢƠNG, 01TC (0.0/1.0) ....................... 16 

5.10. KT211001, ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM, 02TC (2.0/1.0) ....................................... 16 

5.11. KT211125, NGUYÊN LÝ KINH TẾ VIỆT NAM, 02TC (2.0/1.0) ............................. 16 

5.12. KT213513, THỐNG KÊ KINH TẾ VIỆT NAM, 02TC (1.5/0.5) ................................ 16 

5.13. NL213706, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, 02TC (1.5/0.5) .............. 17 

5.14. NL213506, CƠ SỞ DỮ LIỆU 01TC (1.0/0.0) .............................................................. 17 

5.15. KC211027, TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG 02TC (1.0/1.0) ................................................... 17 

5.16. KT213007, KHỞI NGHIỆP 02TC (1.5/0.5) ................................................................. 17 

5.17. KT212202, KỸ NĂNG MỀM 02TC (2.0/0.0) .............................................................. 17 

5.18. NL211702, PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẠI CƢƠNG, 02TC (2.0/0.0) ........................ 17 

5.19. SP211001, TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH, 02TC (2.0/0.0) ............................................ 18 

5.20. SP211014, TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƢƠNG, 02TC (2.0/0.0) ........................................... 18 

5.21. SP211006, XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƢƠNG, 02TC (2.0/0.0) ............................................ 18 

5.22. FL211011, TIẾNG ANH 1, 03TC (3.0/0.0) .................................................................. 18 

5.23. FL211012, TIẾNG ANH 2, 03TC (3.0/0.0) .................................................................. 19 

5.24. FL211013, TIẾNG ANH 3, 03TC (3.0/0.0) .................................................................. 19 

5.25. FL211014, TIẾNG ANH 4, 03TC (3.0/0.0) .................................................................. 19 

5.26. SP211032, THỂ DỤC CƠ BẢN VÀ ĐIỀN KINH, 01TC (0.0/1.0) ............................. 19 

5.27. SP211033, BÓNG CHUYỀN CƠ BẢN, 01TC (0.0/1.0) .............................................. 19 

5.28. SP211034, BƠI LỘI CƠ BẢN, 01TC (0.0/1.0) ............................................................ 19 

5.29. SP211035, CẦU LÔNG CƠ BẢN, 01TC (0.0/1.0) ...................................................... 20 

5.30. SP211042, BÓNG BÀN CƠ BẢN, 01TC (0.0/1.0) ...................................................... 20 

5.31. SP211036, THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU CƠ BẢN, 01TC (0.0/1.0) ..................................... 20 

5.32. SP211037, TAEKWONDO CƠ BẢN, 01TC (0.0/1.0) ................................................. 20 

5.33. SP211038, BÓNG ĐÁ CƠ BẢN, 01TC (0.0/1.0) ......................................................... 20 



 

50  

5.34. SP211043, BÓNG RỔ CƠ BẢN, 01TC (0.0/1.0) ......................................................... 21 

5.35. SP211039, CỜ VUA 1, 01TC (0.0/1.0) ......................................................................... 21 

5.36. SP211040, CỜ VUA 2, 01TC (0.0/1.0) ......................................................................... 21 

5.37. SP211041, CỜ VUA 3, 01TC (0.0/1.0) ......................................................................... 21 

5.38. QP211011, ĐƢỜNG LỐI QUỐC PHÕNG VÀ AN NINH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN 

VIỆT NAM, 03TC (3.0/0.0) ..................................................................................................... 21 

5.39. QP211006, CÔNG TÁC QUỐC PHÕNG VÀ AN NINH, 02TC (2.0/0.0) .................. 21 

5.40. QP211012, QUÂN SỰ CHUNG, 01TC (0.7/0.3) ......................................................... 22 

5.41. QP211013, KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU BỘ BINH VÀ CHIẾN THUẬT, 02TC (0.0/2.0)22 

5.42. NL212715, THỔ NHƢỠNG, 03TC (2.0/1.0) ............................................................... 22 

5.43. NL212503, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG, 02TC (1.5/0.5) ...................... 22 

5.44. NL212504, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI, 03TC (2.0/1.0) ..................................................... 22 

5.45. NL212506, TRẮC ĐỊA 1 03TC (2.0/1.0) ..................................................................... 22 

5.46. NL212508, TRẮC ĐỊA 2, 03TC (2.0/1.0) .................................................................... 23 

5.47. NL212517, TRẮC ĐỊA ẢNH VIỄN THÁM, 02TC (1.5/0.5) ...................................... 23 

5.48. NL212507, BẢN ĐỒ HỌC, 02TC (1.5/0.5) ................................................................. 23 

5.49. NL212511, HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ, 03TC (2.0/1.0) ................................ 23 

5.50. NL213526, QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, 02TC 

(1.5/0.5) .................................................................................................................................... 23 

5.51. NL212617, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI, 03TC (2.0/1.0) 24 

5.52. NL213518, QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, 03TC (2.0/1.0) ...................................... 24 

5.53. NL213722, QUY HOẠCH VÀ LẬP DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, 02TC 

(1.5/0.5) .................................................................................................................................... 24 

5.54. NL213552, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ ĐIỂM DÂN CƢ NÔNG THÔN, 02TC (1.5/0.5)

 …………………………………………………………………………………………24 

5.55. NL213510, BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, 03TC (2.0/1.0) ..................................................... 24 

5.56. NL213521, ĐĂNG KÝ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI, 02TC (1.5/0.5) ................................. 25 

5.57. NL213522, PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI, 02TC (1.5/0.5) ................................................... 25 

5.58. NL213545, THANH TRA ĐẤT ĐAI, 02TC (2.0/0.0) .................................................. 25 

5.59. NL213550, KINH TẾ ĐẤT, 02TC (1.5/0.5) ................................................................. 25 

5.60. NL213528, ĐỊNH GIÁ ĐẤT, 02TC (1.5/0.5) ............................................................... 25 

5.61. NL213529, THỊ TRƢỜNG BẤT ĐỘNG SẢN, 02TC (1.5/0.5) ................................... 26 

5.62. NL213511, TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ, THÀNH LẬP BẢN ĐỒ, 03TC (1.5/1.5) 26 

5.63. NL213523, HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT, 03TC (2.0/1.0) ...................................... 26 

5.64. NL213530, THUẾ NHÀ ĐẤT, 02TC (1.5/0.5) ............................................................ 26 

5.65. NL213531, HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU, 02TC (1.5/0.5) ................................ 26 

5.66. NL213534, TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, 02TC (1.0/1.0) ....................... 26 

5.67. NL213533, QUY HOẠCH CẢNH QUAN, 02TC (1.5/0.5) ......................................... 27 

5.68. NL213008, PHƢƠNG PHÁP VIỄN THÁM TRONG THEO DÕI BIẾN ĐỘNG TÀI 

NGUYÊN ĐẤT, 03TC (1.5/1.5) .............................................................................................. 27 

5.69. NL213538, XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐO ĐẠC, 02TC (1.5/0.5) ............................................. 27 

5.70. NL213551, QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN, 02TC (1.5/0.5) ........... 27 

5.71. NL213514, ĐÁNH GIÁ SỐ LIỆU PHÂN TÍCH ĐẤT, 02TC (1.5/0.5) ....................... 27 

5.72. NL213516, SINH THÁI SINH HỌC ĐẤT, 02TC (2.0/0.0) ......................................... 27 

5.73. NL213629, PHƢƠNG PHÁP TOÁN TRONG QUY HOẠCH, 02TC (1.0/1.0) .......... 28 

5.74. NL233766, HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP, 02TC (2.0/0.0) ......................................... 28 

5.75. NL213544, PHÂN TÍCH SINH KẾ TRONG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT, 02TC 

(1.5/0.5) .................................................................................................................................... 28 

5.76. NL213515, QUAN HỆ ĐẤT VÀ CÂY TRỒNG, 02TC (1.5/0.5) ................................ 28 

5.77. NL213724, LÂM NGHIỆP ĐẠI CƢƠNG 02TC (2.0/0.0) ........................................... 28 

5.78. NL213570, TRỒNG TRỌT ĐẠI CƢƠNG, 02TC (2.0/0.0) ......................................... 29 



 

51  

5.79. NL213744, CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN ĐẤT, 02TC (2.0/0.0) ....... 29 

5.80. NL213542, RÈN NGHỀ TỔNG HỢP, 07TC (0.0/7.0) ................................................. 29 

5.81. NL213541, VĂN BẢN QUẢN LÝ VỀ ĐẤT ĐAI HIỆN HÀNH, 02TC (1.5/0.5) ...... 29 

5.82. NL213564, QUẢN LÝ TÁI TẠO TÀI NGUYÊN ĐẤT, 02TC (2.0/0.0) .................... 30 

5.83. NL213547, QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP, 02TC 

(1.5/0.5) .................................................................................................................................... 30 

5.84. NL213537, ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH, 02TC (1.0/1.0) ..................................................... 30 

5.85. NL213548, BỒI THƢỜNG GIẢI PHÓNG MẠT BẰNG, 02TC (1.5/0.5) .................. 30 

6. Đề cƣơng chi tiết các học phần ...................................................................................... 30 

7. Đối sánh với các chƣơng trình đào tạo .......................................................................... 30 

7.1. Chƣơng trình đào tạo ngành Quản lý đất đai - trƣờng Đại học Cần Thơ ...................... 30 

7.2. Chƣơng trình đào tạo ngành Quản lý đất đai – Đại học Huế ........................................ 35 

7.3. Chƣơng trình đào tạo ngành Quản lý đất đai - Học viện Nông Nghiệp Việt Nam ....... 39 

 

 

HIỆU TRƢỞNG TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

  

 



 

52  

MỘT SỐ QUY ĐỊNH 

 

1. Các ký hiệu 

M: Mục tiêu của chƣơng trình đào tạo 

C: Chuẩn đầu ra chƣơng trình đào tạo 

MT: Mục tiêu học phần 

H: Chuẩn đầu ra học phần 

HP: Học phần 

TH: Thực hành 

LT: Lý thuyết 

BB: bắt buộc 

TC: tự chọn 

2. Cấu trúc Bản mô tả chƣơng trình đào tạo và chƣơng trình dạy học 

- Trang bìa. 

- Trang lót. 

- Nội dung (kèm quyết định ban hành). 

- Mục lục.  

- Ký duyệt Trƣởng khoa và Hiệu trƣởng ở trang sau cùng.  

3. Định dạng chi tiết 

- Page size: A4 (Width: 21 cm, Height: 29.7 cm). 

- Margins: Top 2 cm; Bottom 2 cm; Left 3 cm; Right 1,5 cm. 

- Font: Times New Roman. 

- Font size: 12 (cho toàn bộ các nội dung). 

- Spacing: Before: 0 pt; After: 0 pt; Line spacing: Single. 

- Sử dụng in đậm, hay in thƣờng theo mẫu bản Mô tả chƣơng trình đào tạo và chƣơng trình 

dạy học (Mẫu 11). 


